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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Xã hội ngày càng phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh càng được mở rộng, càng mang tính chất đa dạng, phức tạp. Việc nâng cao nội lực, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thương trường thực sự là một vấn đề quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. 
Để nâng cao được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, một trong những yêu cầu quan trọng là đòi hỏi tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp phải phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng với nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ với cùng một mục đích là hướng đến mục tiêu chung. Vấn đề đặt ra là làm sao nhà quản trị thấy được sự vận hành và kết quả hoạt động của từng bộ phận, thấy được mặt tích cực, mặt hạn chế của từng bộ phận; từ đó đánh giá được sự đóng góp của từng bộ phận trong việc thực hiện mục tiêu chung của tổ chức. Kế toán trách nhiệm là một trong những công cụ có thể đáp ứng được yêu cầu trên. Kế toán trách nhiệm ra đời nhằm mục tiêu đánh giá trách nhiệm thông qua việc đưa ra các chỉ tiêu theo dõi và đánh giá thường kỳ kết quả công việc của mỗi cá nhân, bộ phận trong tổ chức. 
Mô hình quản lý kế toán trách nhiệm được xem là công cụ quản lý hiệu quả của các công ty lớn, giúp phát huy tối đa nguồn lực trong doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, kế toán quản trị nói chung và kế toán trách nhiệm nói riêng là một lĩnh vực chưa được quan tâm nhiều. Vì vậy, việc nghiên cứu và tổ chức vận dụng kế toán trách nhiệm là một yêu cầu cấp thiết.
Xuất phát từ những yêu cầu khách quan như vậy, tác giả vận dụng những lý luận của kế toán trách nhiệm vào thực tiễn để thực hiện đề tài:        “Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp cao học. 
2. Mục đích nghiên cứu 

- Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về kế toán trách nhiệm.

- Vận dụng vào tình hình thực tế công tác kế toán tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, nhằm xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm, giúp cho việc đánh giá về hiệu quả và hiệu năng của từng bộ phận (trung tâm) trách nhiệm tại Công ty.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Những nội dung cơ bản về kế toán trách nhiệm, áp dụng trong phạm vi doanh nghiệp sản xuất cụ thể là thực trạng về kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

- Phạm vi nghiên cứu: Kế toán trách nhiệm tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, năm 2010.
4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng kết hợp với các phương pháp cụ thể như: thu thập thông tin, thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích, đối chiếu và các phương pháp khoa học khác để hệ thống hoá cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm, nghiên cứu thực trạng về công tác tổ chức kế toán tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, từ đó xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty.
5. Cấu trúc của đề tài 

Đề tài bao gồm 3 chương 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm và tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp.


Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Chương 3: Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH  NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Khái quát về kế toán trách nhiệm
1.1.1. Khái niệm về kế toán trách nhiệm 


Theo ICWAI (the Institute of Cost and Works Accountants of India): Kế toán trách nhiệm là một hệ thống quản lý kế toán mà trách nhiệm được thành lập theo phạm vi trách nhiệm ở từng cấp độ khác nhau của nhà quản lý và thông tin quản trị, hệ thống báo cáo được thành lập để đánh giá hiệu quả trách nhiệm được giao phó. Theo hệ thống phân chia trách nhiệm này, những đơn vị trong một tổ chức mà có người phụ trách riêng được triển khai như những trung tâm trách  nhiệm sẽ được đánh giá riêng hiệu quả của nó. [6].
 
Theo Colin Drury: Kế toán trách nhiệm đòi hỏi phải tổ chức các trung tâm trách nhiệm. Trung tâm trách nhiệm được định nghĩa là một tổ chức mà ở đó người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Kế toán trách nhiệm phân định rõ trách nhiệm về kết quả tài chính và kết quả đó sẽ đánh giá cá nhân trong tổ chức. Mục tiêu là để đo lường kết quả của mỗi trung tâm trách nhiệm. Nó yêu cầu tích lũy doanh thu và chi phí của mỗi trung tâm trách nhiệm, và sự chênh lệch của mục tiêu hoàn thành được phân chia trách nhiệm cho cá nhân người đứng đầu. (Management and Cost Accounting, sixth edition) [7].

Theo PGS.TS. Phạm Minh Dược Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “ Kế toán trách nhiệm là một hệ thống kế toán tập hợp kết quả theo từng lĩnh vực thuộc trách nhiệm cá nhân nhằm giám sát và đánh giá kết quả của từng bộ phận trong tổ chức” [1].


Tóm lại, kế toán trách nhiệm được hiểu là hệ thống thu thập và báo cáo thông tin dự toán và thực tế về đầu vào và đầu ra theo các trung tâm trách nhiệm. Vấn đề đặt ra là phải lượng hoá được đầu vào và đầu ra của các trung tâm trách nhiệm, tức là phải xác định được các chỉ tiêu cụ thể để đánh giá được kết quả hoạt động của từng trung tâm. Việc đo lường được thành quả hoạt động của các trung tâm trách nhiệm sẽ tạo điều kiện cho việc đánh giá chất lượng hoạt động của các nhà quản trị trung tâm, kịp thời khích lệ cũng như định hướng cho họ điều khiển hoạt động của trung tâm mình cho phù hợp với mục tiêu của toàn đơn vị.

Hệ thống kế toán trách nhiệm là hệ thống những khái niệm, những công cụ, những phương pháp, chỉ tiêu được thiết lập để ghi nhận, đo lường kết quả hoạt động của từng bộ phận trong tổ chức, trên cơ sở đó lập các báo cáo thực hiện nhằm phục vụ cho các nhà quản lý kiểm soát được hoạt động và chi phí của họ. Một hệ thống kế toán trách nhiệm được thiết kế tốt phải thiết lập được các trung tâm trách nhiệm. Trung tâm trách nhiệm được định nghĩa như một đơn vị trong tổ chức có toàn quyền kiểm soát chi phí, doanh thu và đầu tư.
1.1.2. Bản chất của kế toán trách nhiệm 
1.1.2.1. Kế toán trách nhiệm - một bộ phận cơ bản của kế toán quản trị 


Kế toán quản trị ngày nay là một công cụ hiệu quả giúp các nhà quản trị thực hiện tốt các chức năng hoạch định, điều hành, kiểm soát và ra quyết định, đặc biệt là đối với những công ty lớn, đa ngành nghề, đa quốc gia. Ngoài thông tin kế toán tài chính cung cấp, các nhà quản lý cần phải có thêm thông tin mang tính kiểm soát và dự báo, như doanh thu và chi phí phân chia theo bộ phận. Như vậy, kế toán quản trị biểu hiện trách nhiệm của các nhà quản lý các cấp bên trong doanh nghiệp thông qua kế toán trách nhiệm.

Kế toán trách nhiệm là một công cụ để đánh giá và kiểm soát trong các công ty có sự phân quyền thông qua việc xác định các trung tâm trách nhiệm và các báo cáo của nó. Đây là hệ thống mà mỗi bộ phận (nhà quản trị bộ phận) trong tổ chức có quyền chỉ đạo và chịu trách nhiệm về những nghiệp vụ riêng biệt thuộc phạm vi quản lý của mình, và thông qua các báo cáo của mỗi bộ phận - các nhà quản lý cấp cao hơn đánh giá được thành quả của các bộ phận trong tổ chức.

Tóm lại, kế toán trách nhiệm là một bộ phận cơ bản của kế toán quản trị. Kế toán trách nhiệm không chỉ đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà còn xác định được ai là người chịu trách nhiệm, bộ phận nào có quyền kiểm soát với hoạt động đang xảy ra. Hệ thống kế toán trách nhiệm như được thiết kế để gắn các kênh thông tin báo cáo kế toán với trách nhiệm từng bộ phận hoạt động trong doanh nghiệp.


Như vậy, kế toán trách nhiệm bao gồm 2 mặt: Thông tin và trách nhiệm. Trong đó, mặt thông tin nghĩa là sự tập hợp, báo cáo, đánh giá các thông tin mang tính nội bộ về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ cấp quản lý thấp đến cấp quản lý cao hơn. Mặt trách nhiệm nghĩa là việc qui trách nhiệm về những sự kiện tài chính xảy ra. Nhà quản lý bộ phận phải có nhiệm vụ báo cáo lên cấp quản lý cao hơn và giải trình về trách nhiệm và quyền kiểm soát của mình. Hai mặt này có sự ảnh hưởng đến thái độ của nhà quản lý và hiệu quả của việc phân cấp trách nhiệm tại đơn vị.

1.1.2.2. Kế toán trách nhiệm - một yếu tố quan trọng trong hệ thống kiểm soát quản trị

Với sự đề cao vai trò cá nhân, vai trò của những nhà quản lý các cấp, kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất được thiết kế tập trung vào chủ đề phân tích thông tin và nâng cao tính hữu ích của thông tin phục vụ cho các quyết định quản lý. Kế toán quản trị đưa ra bằng chứng giúp nhà quản lý tìm được phương thức tốt nhất khai thác tiềm năng kinh tế phát triển doanh nghiệp trong tương lai, nhận định tình hình hoạt động ở các trung tâm trách nhiệm quản lý để dự báo, điều chỉnh hành động phù hợp với kế hoạch, giám sát tình hình hiện tại và tương lai của những nhà quản lý ở từng bộ phận;  nhằm đảm bảo chiến lược, kế hoạch, và khai thác tốt nhất năng lực các nhà quản lý, tiềm năng từng bộ phận trong cấu trúc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây chính là bản chất của kế toán trách nhiệm. 
Lập kế hoạch và kiểm soát là rất cần thiết để đạt được kết quả mong muốn trong kinh doanh. Với quan điểm là một công cụ cung cấp thông tin, kế toán trách nhiệm là một yếu tố quan trọng trong chức năng kiểm soát quản trị. Trước tiên, là quá trình lập kế hoạch ngân sách, quá trình này thiết lập các chỉ tiêu kế hoạch nhằm có cơ sở để đánh giá quá trình thực hiện; tiếp theo, là quá trình thiết lập hệ thống kế toán trách nhiệm mà chủ yếu là các trung tâm trách nhiệm và hệ thống các báo cáo. Việc đánh giá sẽ dựa vào sự khác biệt trong việc thực hiện mục tiêu đề ra thông qua việc thiết lập các tiêu chuẩn, các tài nguyên cần thiết và quyền sử dụng chúng. Quá trình đó được thể hiện là toàn bộ tổ chức được chia thành các đơn vị khác nhau (các trung tâm), ngân sách tổ chức được chia vào các dòng này và chuyển giao cho các nhà quản lý có liên quan. Mục tiêu của kế toán trách nhiệm là tập hợp và hạch toán chi phí, doanh thu … trong từng trung tâm trách nhiệm để tính ra độ lệch giữa mục tiêu, kế hoạch và thực tế thực hiện; từ đó phân tích nguyên nhân, đánh giá từng cá nhân nhà quản trị đứng đầu trung tâm trách nhiệm. Mỗi trung tâm trách nhiệm đều có qui trình như sau:







Mục tiêu của mỗi trung tâm trách nhiệm là khác nhau. Ví dụ: Mục tiêu của trung tâm lợi nhuận và đầu tư là quan tâm đến những chỉ tiêu đặc trưng về lợi nhuận, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư hoặc giá trị kinh tế tăng thêm, trong khi mục tiêu của trung tâm chi phí được xác định là các chỉ tiêu về chi phí . . .

Kế toán trách nhiệm phải thực hiện đầy đủ các báo cáo trong khoảng thời gian nào đó một cách thường xuyên và qua đó các nhà quản trị sẽ thấy được sự chênh lệch giữa kế hoạch và thực hiện, từ đó đi sâu phân tích sự  chênh lệch đó và tìm ra được nguyên nhân ảnh hưởng.
Tóm lại, kế toán trách nhiệm là một yếu tố quan trọng trong chức năng kiểm soát quản trị, là công cụ để thu thập và báo cáo các thông tin dự toán và thực tế giữa “đầu vào” và “đầu ra” của các trung tâm trách nhiệm, tìm ra các sai lệch giữa thực tế và dự toán trên cơ sở đó kiểm soát hoạt động và chi phí của từng bộ phận.

1.1.3. Vai trò của kế toán trách nhiệm 
Hệ thống kế toán trách nhiệm được thiết lập để ghi nhận, đo lường kết quả hoạt động của từng bộ phận trong tổ chức, trên cơ sở đó lập các báo cáo thực hiện nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản trị trong việc thực hiện việc kiểm soát hoạt động và chi phí của họ.


Mục đích của kế toán trách nhiệm là đo lường, qua đó đánh giá trách nhiệm quản lý và kết quả hoạt động của từng bộ phận trong việc thực hiện mục tiêu chung toàn đơn vị. Việc đánh giá thường dựa trên 2 tiêu chí: hiệu quả và hiệu năng.

- Hiệu quả: là tỉ lệ giữa đầu ra so với đầu vào của trung tâm trách nhiệm, là tỷ lệ giữa kết quả thực tế đạt được so với nguồn tài nguyên thực tế đã sử dụng để tạo ra kế quả đó.


- Hiệu năng: có được khi đạt được mục tiêu đề ra mà chưa kể đến việc sử dụng tài nguyên như thế nào, nó được tính toán bằng việc so sánh giữa kết quả đạt được và mục tiêu đề ra cho trung tâm trách nhiệm đó, tức là mức độ hoàn thành mục tiêu của một trung tâm trách nhiệm.

Như vậy, có thể xác định hiệu quả và hiệu năng của các trung tâm trách nhiệm thông qua việc lượng hoá đầu vào và đầu ra của nó. Muốn như vậy, phải xác định được các chỉ tiêu cụ thể để đánh giá kết quả hoạt động của từng trung tâm. Việc đo lường thành quả hoạt động của các trung tâm trách nhiệm sẽ tạo điều kiện cho việc đánh giá chất lượng hoạt động của nhà quản trị, khuyến khích hoặc điều chỉnh hoạt động của họ kịp thời cho phù hợp với mục tiêu chung của toàn đơn vị.

1.2. Nội dung cơ bản của tổ chức hệ thống kế toán trách  nhiệm trong doanh nghiệp 
1.2.1. Cơ sở tổ chức kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp 

1.2.1.1. Qui mô và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 


Trong tình hình hiện nay, một doanh nghiệp lớn muốn đứng vững trên thị trường cần phải quan tâm đến việc phát triển toàn diện cả về qui mô và phạm vi hoạt động. Vấn đề này đã đặt ra yêu cầu cho nhà quản trị phải kiểm soát và đánh giá được hoạt động của chúng. Song tính chất của các hoạt động cũng khá phức tạp, cho nên các nhà quản trị rất khó khăn trong việc kiểm soát một cách trực tiếp. Vì vậy, nếu qui mô và tính phức tạp về cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp tăng lên thì đòi hỏi phải có sự phân quyền. Việc phân quyền trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp yêu cầu kế toán phải đưa ra được những phương pháp đo lường hiệu quả ở từng cấp, bộ phận cụ thể. Vai trò của kế toán trách nhiệm đáp ứng được yêu cầu này.

Để xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm thật sự hiệu quả tại doanh nghiệp, đầu tiên phải hiểu thật rõ đặc thù sản xuất kinh doanh, qui mô và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp dẫn đến việc phải phân cấp quản lý một cách rõ ràng, cụ thể cho mỗi bộ phận.
1.2.1.2. Công tác phân cấp quản lý tại doanh nghiệp 


Phân cấp quản lý là sự uỷ nhiệm quyền được ra quyết định trong một tổ chức, sự phân cấp quản lý trải rộng việc ra quyết định cho nhiều cấp quản lý. Các nhà quản lý ở các cấp hoạt động khác nhau được quyền ra quyết định và chịu trách nhiệm với phạm vi quyền hạn mà họ kiểm soát. Sự phân cấp quản lý làm giảm tải công việc ra quyết định, việc phân công trách nhiệm quản lý cấp thấp hơn cho phép các nhà quản lý cấp cao hơn có thời gian để theo đuổi các hoạt động khác như lập kế hoạch dài hạn và hoạch định chính sách; các nhà quản lý ở các cấp có sự độc lập tương đối trong điều hành công việc của mình, có điều kiện phát huy năng lực của mình để cho ra những quyết định đóng góp cho mục tiêu chung của đơn vị. 
Hệ thống kế toán trách nhiệm gắn liền với sự phân cấp quản lý, nếu không có sự phân cấp quản lý thì sẽ không tồn tại hệ thống kế toán trách nhiệm. Mục đích của việc phân cấp quản lý là giúp cho doanh nghiệp đáp ứng kịp thời, nhanh chóng, phù hợp với tình hình thay đổi của môi trường xung quanh. Sự phân cấp quản lý không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống thông tin của đơn vị mà còn kiểm soát được chúng có thực sự hiệu quả hay không. Vì khi có sự phân cấp quản lý là có sự phân chia quyền lực của cấp quản trị cao hơn cho cấp quản trị thấp hơn. Và như thế, một người quản lý giỏi ở một cấp nào đó trong tổ chức không thể giao quyền hành cho cấp thấp hơn mà không để ý đến kết quả của nó. Đây chính là cơ sở để hình thành hệ thống kế toán trách nhiệm. Hệ thống kế toán trách nhiệm hoạt động thực sự có hiệu quả trong các tổ chức mà sự phân quyền được thực hiện đúng mức và phù hợp với cơ cấu tổ chức.

*  Mối quan hệ giữa phân cấp quản lý với việc hình thành kế toán trách nhiệm ở doanh nghiệp

Việc phân cấp quản lý được hiểu là sự phân chia quyền lực từ cấp trên  xuống cấp dưới, vậy quyền ra quyết định không còn tập trung từ một người hay một nhóm người nào đó mà trải dài và rộng trên toàn tổ chức. Do nhà quản lý ở các cấp quản lý khác nhau được quyền ra quyết định gắn với trách nhiệm của họ, nên nhà quản lý doanh nghiệp cần phải xác định đúng đắn quy mô hoạt động của tổ chức mình để thực hiện việc phân quyền cho phù hợp.
Phân quyền là cơ sở của phân cấp quản lý tài chính, việc giao quyền cho cấp dưới luôn đi kèm theo trách nhiệm trong quản lý tài chính ứng với sự phân quyền đó. Phân cấp quản lý tài chính gồm phân cấp về quyền lực quản lý và khai thác tài sản trong hoạt động kinh doanh, quyền và trách nhiệm trong việc lập các kế hoạch, đánh giá chiến lược tài chính, quyền và trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ nhà nước và các đối tượng có liên quan khác.

Như vậy, phân cấp quản lý tạo nên sự độc lập tương đối ở các bộ phận nên các nhà quản trị ở từng bộ phận thường không quan tâm đến quyết định của họ có ảnh hưởng như thế nào đến các bộ phận khác trong đơn vị. Hay nói một cách khác, họ chỉ quan tâm đến thành quả của bộ phận mình mà nhiều khi không chú trọng lắm đến mục tiêu chung của tổ chức. Vậy, vấn đề đặt ra là cần phải có định hướng mục tiêu của các nhà quản trị các cấp hướng đến mục tiêu chung. Các nhà quản trị ở cấp thấp cần phải có động cơ tích cực để đạt được mục tiêu của bộ phận mình. Hệ thống kế toán trách nhiệm hiệu quả phải giải quyết được vấn đề này, hệ thống kế toán trách nhiệm được coi là hiệu quả khi nó thiết lập được một hệ thống chỉ tiêu, công cụ , báo cáo thành quả mà hướng sự cố gắng của các nhà quản lý đến mục tiêu chung của tổ chức nhiều hơn.
 Tóm lại, phân cấp quản lý gắn liền với quyền hạn và trách nhiệm của từng nhà quản lý. Qua phân cấp quản lý sẽ xác định được quyền hạn và trách nhiệm ở mỗi cấp rõ ràng, từ đó có cơ sở cho việc đánh giá kết quả hoạt động hạt động của từng bộ phận, tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục. Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều phải nằm trong tầm kiểm soát của nhà quản trị theo sự phân cấp từ cao đến thấp. Muốn vậy phải có hệ thống để thu thập, phân tích, đánh giá. Nên phân cấp quản lý vừa là tiền đề vừa là động lực thúc đẩy sự hình thành kế toán trách nhiệm.
* Ảnh hưởng thái độ của người quản lý đối với hệ thống kế toán trách nhiệm


Một doanh nghiệp muốn tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm thì cơ cấu tổ chức phải có sự phân cấp về mặt quản lý. Các nhà quản lý thành công cho rằng hệ thống kế toán trách nhiệm hoạt động có hiệu quả thực sự trong tổ chức phân quyền. Vì ở đó, quyền ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình được phân bổ sâu hơn, rộng hơn trong toàn đơn vị. Các nhà quản trị ở các cấp khác nhau được quyền ra quyết định liên quan đến chuyên môn, lĩnh vực trong phạm vi hoạt động của mình. Do đó, mỗi nhà quản lý ở mỗi bộ phận có sự độc lập tương đối trong việc điều hành công việc, ra quyết định tối ưu nhất để hoàn thành mục tiêu của mình. Hệ thống kế toán trách nhiệm đưa ra các chỉ tiêu, công cụ, báo cáo làm cơ sở để đánh giá các bộ phận, các nhà quản lý bộ phận. Do đó, kế toán trách nhiệm ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ của các nhà quản lý ở các bộ phận. 
Điều này nhấn mạnh về việc thực hiện của các cá nhân nhà quản lý các cấp và các bộ phận tạo ra dòng thông tin theo chiều dọc, chứ không phải theo chiều ngang. Cá nhân trong các bộ phận được tách ra và có xu hướng bỏ qua các phụ thuộc lẫn nhau trong tổ chức. Quản lý bộ phận và cá nhân người lao động trong các bộ phận có xu hướng cạnh tranh để tối ưu hóa các phép đo hiệu suất của chính họ hơn là làm việc cùng nhau để tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống.
Hệ thống kế toán trách nhiệm bao gồm hai mặt là thông tin và trách nhiệm, tùy thuộc vào việc sử dụng hai mặt này mà ảnh hưởng đến thái độ của các nhà quản lý khác nhau. Nếu quá nhấn mạnh đến việc đánh giá trách nhiệm, sẽ ảnh hưởng đến thái độ người quản lý theo hướng tiêu cực, họ sẽ tìm cách đối phó với hệ thống. Nhưng khi nhấn mạnh đến mặt thông tin, sẽ ảnh hưởng đến thái độ nhà quản lý theo hướng tích cực, họ sẽ giải thích nguyên nhân dẫn đến thành quả của bộ phận và tìm ra biện pháp khắc phục.
Do vậy, trọng tâm của kế toán trách nhiệm là thông tin. Hệ thống kế toán trách nhiệm phải cung cấp thông tin cho người có trách nhiệm và người quản lý cấp cao hơn biết được nguyên nhân dẫn đến thành quả của bộ phận.

1.2.1.3. Kế toán trách nhiệm trong mối quan hệ với cơ cấu tổ chức quản lý 

Thành quả của một trung tâm trách nhiệm thể hiện qua thực trạng tài chính của trung tâm trên hệ thống báo cáo về chi phí, doanh thu, lợi nhuận, vốn đầu tư gắn liền với trách nhiệm và quyền điều hành, quản lý của nhà quản trị trung tâm. 












1.2.2. Tổ chức các trung tâm trách nhiệm trong doanh nghiệp 

1.2.2.1. Khái niệm về trung tâm trách nhiệm

Trung tâm trách nhiệm là một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức quản lý trong một tổ chức mà các nhà quản trị của nó có quyền và chịu trách nhiệm đối với thành quả của các hoạt động thuộc phạm vi mình quản lý. Để thực hiện được kế toán trách nhiệm thì trước tiên doanh nghiệp phải xây dựng được các trung tâm trách nhiệm trong đơn vị mình. Mục đích của nhà quản trị cấp cao là thiết kế mạng lưới các trung tâm trách nhiệm của tổ chức sao cho các cá nhân có trách nhiệm đối với hoạt động mà họ có quyền kiểm soát.
1.2.2.2. Bản chất của trung tâm trách nhiệm


Mỗi trung tâm trách nhiệm có bản chất như một hệ thống, mỗi hệ thống được xác định để xử lý một công việc cụ thể. Hệ thống này sử dụng các đầu vào là các nguồn lực của đơn vị để có được đầu ra là hàng hoá, dịch vụ, thông tin. Đầu ra của một trung tâm trách nhiệm này có thể là một đầu vào của một trung tâm trách nhiệm khác hoặc có thể được bán ra bên ngoài.

Mức độ hoàn thành của một trung tâm trách nhiệm có thể được đo lường bằng 2 tiêu chí: hiệu quả và hiệu năng.

1.2.2.3. Phân loại các trung tâm trách nhiệm 


Căn cứ vào sự khác biệt trong việc lượng hoá giữa đầu vào và đầu ra của các trung tâm trách nhiệm cũng như mức độ trách nhiệm của nhà quản trị trung tâm, có thể phân thành 4 loại trung tâm trách nhiệm chính: Trung tâm đầu tư , trung tâm chi phí, trung tâm doanh thu và trung tâm lợi nhuận.
+ Trung tâm đầu tư
Là bộ phận phụ thuộc trong tổ chức mà ở đó nhà quản trị của nó có quyền điều hành và có trách nhiệm đối với thành quả và hiệu quả của vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư dài hạn. Trung tâm đầu tư là một bộ phận trách nhiệm có quyền lực cao nhất trong tổ chức. Trong một doanh nghiệp, trung tâm đầu tư thường được tổ chức gắn liền với đại diện chủ sở hữu vốn.

+ Trung tâm chi phí 
Là bộ phận phụ thuộc trong tổ chức mà các nhà quản lý ở đây có quyền điều hành và có trách nhiệm đối với các chi phí phát sinh thuộc phạm vi quản lý của mình. Thường đây là trung tâm trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ hoặc gián tiếp phục vụ kinh doanh. Trong một doanh nghiệp, trung tâm chi phí thường được tổ chức gắn liền với các bộ phận, đơn vị thực hiện chức năng sản xuất như phân xưởng sản xuất, các phòng ban chức năng, bộ phận thu mua hàng hóa. Có 2 dạng trung tâm chi phí:


¤ Trung tâm chi phí định mức: đặc trưng của trung tâm này là đầu ra có thể đo lường được và đầu vào đã có định mức sẵn. Kiểm soát được thực hiện thông qua việc so sánh chi phí định mức với thực tế. Sự khác nhau giữa chi phí định mức và chí phí thực tế được thể hiện thông qua độ chênh lệch. Ngoài ra, còn có thể đánh giá kết quả thực hiện với kế hoạch dự toán theo thời gian thực hiện và chất lượng sản phẩm.

¤ Trung tâm chi phí tự do: đặc trưng của trung tâm này là đầu ra không thể đo lường được bằng các chỉ tiêu tài chính, không có mối quan hệ rõ ràng giữa đầu vào và đầu ra. Kiểm soát trong trường hợp này nhằm đảm bảo rằng mỗi loại chi phí thực tế đều liên quan chặt chẽ với chi phí kế hoạch cũng như nhiệm vụ của trung tâm, tức là hiệu quả của phí tổn.

+ Trung tâm doanh thu
Là bộ phận phụ thuộc trong tổ chức mà các nhà quản lý ở đây có quyền điều hành và có trách nhiệm đối với các khoản doanh thu phát sinh tại trung tâm đó (trong mối quan hệ với giá thành sản phẩm để khuyến khích tạo ra lợi nhuận). Trong một doanh nghiệp, trung tâm doanh thu thường được tổ chức gắn liền với các bộ phận thực hiện chức năng bán sản phẩm của đơn vị.
+  Trung tâm lợi nhuận
Là bộ phận phụ thuộc trong tổ chức mà ở đó nhà quản trị của nó chỉ được quyền ra quyết định và chịu trách nhiệm về lợi nhuận đạt được tại đơn vị do mình chịu trách nhiệm quản lý. Do lợi nhuận là kết quả của doanh thu trừ chi phí, nên nhà quản trị tại trung tâm này có trách nhiệm đối với cả doanh thu và chi phí trong phạm vi quản lý của mình. Trong một doanh nghiệp, trung tâm lợi nhuận thường được gắn liền với các chi nhánh, đơn vị hạch toán kinh tế nội bộ. Trong một trung tâm lợi nhuận có thể bao gồm nhiều trung tâm chi phí, doanh thu.
1.2.2.4. Thành quả của các trung tâm trách nhiệm

Cơ cấu tổ chức của một công ty cho thấy quyền hạn của các nhà quản trị ở công ty đó, nó phản ánh một cách đầy đủ cấp bậc trách nhiệm đối với mục đích kiểm soát quản lý của một tổ chức.

Hệ thống kế toán trách nhiệm thiết lập một mạng lưới thông tin trong một tổ chức nhằm thu thập và báo cáo các thông tin về hoạt động của từng trung tâm trách nhiệm. Hệ thống kế toán trách nhiệm được sử dụng để lập các dự toán theo từng trung tâm trách nhiệm và báo cáo thành quả thực hiện theo từng trung tâm trách nhiệm.

Để đánh giá được các trung tâm trách nhiệm, báo cáo thành quả  so sánh các chỉ tiêu thực tế với dự toán tương ứng với quyền hạn và phạm vi trách nhiệm các trung tâm trách nhiệm. Như đã trình bày tại nội dung bản chất của trung tâm trách nhiệm, mức độ hoàn thành của một trung tâm trách nhiệm có thể được đo lường bằng 2 tiêu chí: hiệu quả và hiệu năng. Cụ thể:


+ Đối với trung tâm đầu tư
         * Về mặt hiệu quả: cần phải có sự so sánh giữa lợi nhuận đạt được với tài sản hay giá trị đã đầu tư vào trung tâm thông qua các chỉ tiêu ROI, RI,…

         * Về mặt hiệu năng: so sánh giữa lợi nhuận đạt được thực tế với lợi nhuận ước tính theo dự toán. Phân tích khoản sai biệt lợi nhuận do ảnh hưởng  của các nhân tố có liên quan như doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý. Qua đó xác định các nguyên nhân chủ quan, khách quan làm biến động lợi nhuận so với dự toán.


+ Đối với trung tâm chi phí

 ¤ Trung tâm chi phí định mức: là trung tâm chi phí mà đầu ra có thể xác định và lượng hóa bằng tiền trên cơ sở đã biết phí tổn cần thiết để tạo ra một đơn vị đầu ra. Ví dụ, một phân xưởng sản xuất là trung tâm chi phí định mức vì giá thành mỗi đơn vị sản phẩm tạo ra có thể xác định thông qua định mức chi phí vật liệu trực tiếp, định mức chi phí nhân công trực tiếp và định mức chi phí san xuất chung. Đối với trung tâm chi phí này thì:


*  Về mặt hiệu quả: được đo lường thông qua việc so sánh giữa chi phí thực tế với chi phí định mức, phân tích biến động và xác định các nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến tình hình thực hiện định mức chi phí.


*  Về mặt hiệu năng: được đánh giá thông qua việc hoàn thành kế hoạch sản lượng sản xuất đúng thời hạn và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.


¤ Trung tâm chi phí tự do: là trung tâm chi phí mà đầu ra không thể lượng  hóa được bằng tiền một cách chính xác và mối quan hệ giữa đầu ra với đầu vào ở trung tâm này không chặt chẽ. Điển hình về trung tâm chi phí này là các phòng ban thuộc bộ phận gián tiếp như phòng nhân sự, tổng hợp, kế toán,…Các khoản chi phí thường được đặt  ra cố  định cho mỗi phòng  ban,  sự  thay  đổi  nếu có của các khoản chi phí này cũng không làm ảnh hưởng đến năng suất ở các phân xưởng sản xuất. Các trung tâm chi phí này được đánh giá như sau:


*  Về mặt hiệu quả: được đánh giá chủ yếu dựa  vào việc  đối chiếu giữa chi phí thực tế phát sinh và dự toán ngân sách đã được duyệt. Thành quả của các nhà quản lý bộ phận này sẽ được đánh giá dựa vào khả năng kiểm soát chi phí của họ trong bộ phận.


* Về mặt hiệu năng: được đánh giá thông qua việc so sánh giữa đầu ra và mục  tiêu phải đạt được của trung tâm.

 
+ Đối với trung tâm doanh thu

* Về mặt hiệu quả: Do đầu ra của trung tâm doanh thu được lượng hóa bằng tiền nhưng đầu vào thì không vì trung tâm doanh thu không chịu trách nhiệm về giá thành sản phẩm hay giá vốn hàng hóa. Trong khi đó chi phí phát sinh tại trung tâm doanh thu không thể so sánh được với doanh thu của trung tâm. Vì vậy cần so sánh giữa chi phí thực tế và chi phí dự toán của trung tâm khi đo lường hiệu quả của trung tâm doanh thu.


* Về mặt hiệu năng: sẽ đối chiếu giữa doanh thu thực tế đạt được với doanh thu dự toán của bộ phận. Xem xét tình hình thực hiện dự toán tiêu thụ, qua đó phân tích sai biệt doanh thu do ảnh hưởng của các nhân tố có liên  quan như đơn giá bán, khối lượng sản phẩm tiêu thụ và cơ cấu sản phẩm tiêu thụ.


+ Đối với trung tâm lợi nhuận

* Về mặt hiệu quả: được đo lường bằng các chỉ tiêu như số dư đảm phí bộ phận, số dư bộ phận kiểm soát được, số dư bộ phận, lợi nhuận trước thuế. Ngoài ra, còn có thể sử dụng các số tương đối như tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu, tỷ suất doanh thu trên chi phí,…để đánh giá hiệu quả hoạt động của các trung tâm lợi nhuận.

* Về mặt hiệu năng: so sánh giữa lợi nhuận đạt được thực tế với lợi nhuận ước tính theo dự toán. Phân tích khoản sai biệt lợi nhuận do ảnh hưởng  của các nhân tố có liên quan như doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý. Qua đó xác định các nguyên nhân chủ quan, khách quan làm biến động lợi nhuận so với dự toán.

1.2.3. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm

1.2.3.1. Đặc điểm báo cáo kế toán trách nhiệm


Báo cáo kế toán trách nhiệm là báo cáo phản ánh kết quả về các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đạt được ở từng trung tâm trách nhiệm trong một khoảng thời gian nhất định theo kết quả thực tế và theo dự toán. Đồng thời chỉ ra các chênh lệch giữa kết quả thực tế so với dự toán theo từng chỉ tiêu được chuyển tải trong báo cáo phù hợp với từng loại trung tâm trách nhiệm. Như vậy, báo cáo kế toán trách nhiệm chú trọng đến việc thực hiện các dự toán và phân tích các chênh lệch. Để có thể so sánh và đánh giá các khoản chênh lệch này một cách đúng đắn và phù hợp, dự toán trong báo cáo kế toán trách nhiệm là dự toán linh hoạt nhằm cung cấp một mức chuẩn cho việc so sánh, đánh giá tình hình thực hiện dự toán doanh thu, chi phí và lợi nhuận.


Đặc điểm của báo cáo kế toán trách nhiệm:


- Báo cáo thành quả của các trung tâm trách nhiệm về phương diện tài chính thường được thể hiện gắn liền với từng trung tâm, mức độ chi tiết của báo cáo giảm dần khi cấp độ nhà quản trị nhận báo cáo tăng dần, do báo cáo của các nhà quản trị cấp càng cao thì không thể chi tiết tất cả các khoản mục nhỏ, bộ phận nhỏ trong tổ chức.

- Trong báo cáo thành quả phải giải thích nguyên nhân tạo nên thành quả nhằm làm sáng tỏ hơn vấn đề cần quan tâm quản lý, khắc phục để hướng các trung tâm về mục tiêu chung của tổ chức.

1.2.3.2. Nội dung tổ chức báo cáo kế toán trách nhiệm 


Kế toán trách nhiệm cung cấp hệ thống các báo cáo khác nhau ở các cấp khác nhau của tổ chức. Mỗi báo cáo kế toán trách nhiệm được kiểm soát bởi một nhà quản trị trung tâm trách nhiệm đó, mức độ chi tiết của báo cáo phụ thuộc vào cấp độ của nhà quản lý trong tổ chức. Mỗi loại trung tâm trách nhiệm có hệ thống báo cáo trách nhiệm tương ứng.


- Báo cáo trung tâm đầu tư: Báo cáo trình bày thu nhập và tình hình đầu tư theo dự toán và thực tế.

- Báo cáo của trung tâm chi phí: bao gồm tất cả các chi phí có thể kiểm soát của trung tâm theo dự toán và theo thực tế. Mỗi cấp độ trung tâm chi phí đều gắn liền với người kiểm soát như trưởng ngành, quản đốc phân xưởng, giám đốc nhà máy,…

- Báo cáo của trung tâm doanh thu: Bao gồm tất cả các doanh thu phát sinh theo dự toán và theo thực tế của trung tâm đó.

- Báo cáo của trung tâm lợi nhuận: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán lợi nhuận theo số dư đảm phí.


Về tần suất báo cáo: Báo cáo phải được được hiện một cách thường xuyên theo một thời gian nhất định (tháng, quí) thì mới cung cấp được thông tin kịp thời cho các nhà quản trị cấp cao. Báo cáo bộ phận rất cần thiết cho các nhà quản trị trong việc phân tích các hoạt động của tổ chức, đánh giá thành quả các bộ phận và nhà quản lý bộ phận đó trên phạm vi hoạt động toàn doanh nghiệp. Qua phân tích báo cáo của các bộ phận, phân tích độ lệch có thể xác định được mặt tồn tại và năng lực tiềm ẩn ở từng bộ phận trong tổ chức, đánh giá được trách nhiệm của nhà quản trị cấp thấp hơn đồng thời có những điều chỉnh kịp thời để hướng các hoạt động trong từng bộ phận theo định hướng hiệu quả toàn đơn vị.

1.2.4. Đánh giá thành quả các trung tâm trách nhiệm


Để đánh giá thành quả hoạt động của trung tâm trách nhiệm, phải có hệ thống chỉ tiêu đánh giá để lượng hóa hiệu quả hoạt động của trung tâm. 
1.2.4.1 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá
Tùy đặc điểm của từng trng tâm trách nhiệm, kế toán trách nhiệm sử dụng các chỉ tiêu phù hợp, cụ thể như sau:

* Trung tâm đầu tư: Với quyền hạn và trách nhiệm về những vấn đề về hiệu quả vốn đầu tư, các chỉ tiêu sử dụng để đánh giá như sau: 


   @ Lợi nhuận còn lại           Lợi nhuận của             Chi phí vốn



   ( RI)
               trung tâm đầu tư
    sử dụng 

   @ 
    Chi phí    

     Vốn đầu tư của  
   Tỷ lệ 


vốn sử dụng

     trung tâm đầu tư
  lãi suất
Chi phí vốn sử dụng là chi phí mà trung tâm đầu tư phải bỏ ra để có được vốn đầu tư (lãi vay, lãi suất trái phiếu . . .). 
Tỷ lệ lãi suất thường do doanh nghiệp qui định trong từng thời kỳ nhưng ít nhất phải lớn hơn lãi suất nợ vay. Tỉ lệ lãi suất này còn gọi là tỉ lệ hoàn vốn tối thiểu.

Ký hiệu:   ROIhh :  Tỉ lệ hoàn vốn đầu tư hiện hành.


        ROItt. :  Tỉ lệ hoàn vốn đầu tư tối thiểu.

Ta có:

¤  Lợi nhuận của

Vốn đầu tư của

trung tâm đầu tư
         trung tâm đầu tư

 
 ¤ Chi phí    

          Vốn đầu tư của  
 


vốn sử dụng

         trung tâm đầu tư
  

Từ (1),(2),(3),(4), ta có:

RI = ( ROIhh – ROItt) x Vốn đầu tư của trung tâm đầu tư.
Trong trường hợp đầu tư thêm vốn, lợi nhuận tăng thêm được xác định theo công thức:

    @   Lợi nhuận
     ROI của vốn đầu tư


 Vốn đầu tư
tăng thêm

 tăng thêm



   tăng thêm

Như vậy, bất cứ một lượng vốn đầu tư tăng thêm nào mà tạo ra một tỉ lệ hoàn vốn lớn hơn tỉ lệ hoàn vốn đầu tư tối thiểu đều tạo ra lợi nhuận tăng thêm. 
Chỉ tiêu RI, nếu sử dụng để đánh giá thành quả tài chính của trung tâm đầu tư thì các nhà đầu tư có xu hướng mở rộng đầu tư mới để tìm kiểm thêm cơ hội kinh doanh góp phần làm tăng lợi nhuận tổng thể, chỉ tiêu RI này cũng có hạn chế là do chạy theo thành tích tăng lợi nhuận, các nhà đầu tư dễ đầu tư dàn trải không quan tâm đến tốc độ hoàn vốn làm giảm sút hiệu quả sử dụng vốn. Mặt khác, chỉ tiêu RI phản ánh số tuyệt đối về số lợi nhuận tăng thêm, nên nó không thể được dùng để so sánh thành quả giữa các bộ phận có qui mô khác nhau.
          Lợi nhuận

   @   Tỉ lệ hoàn vốn đầu tư      = 
------------------------------

             ( ROI)


  Vốn đầu tư bình quân


Chỉ tiêu tỉ lệ hoàn vốn đầu tư có thể chi tiết qua hệ thống các chỉ tiêu sau :



                     Lợi nhuận

         Doanh thu
                @                               =    ---------------------         x   -----------------




                     Doanh thu

        Vốn đầu tư





               ( Doanh thu – CP HĐ)
         Doanh thu




                    = ------------------------------ x -----------------





            Doanh thu

        Vốn đầu tư

Vậy chỉ tiêu ROI tổng hợp từ hai chỉ tiêu: Tỷ suất sinh lời trên doanh thu và tỉ lệ doanh thu trên vốn (số vòng quay của vốn). Như vậy, từ công thức tính ROI, ta thấy được sự kết hợp nhiều lĩnh vực trách nhiệm của người quản lý thành một chỉ tiêu. Chỉ tiêu ROI được dùng để so sánh quá trình hoàn vốn giữa các trung tâm đầu tư khác nhau, cũng như giữa các bộ phận khác nhau trong công ty.

Việc tính toán các chỉ tiêu RI và ROI phụ thuộc rất nhiều vào tính toán vốn hoạt động và lợi nhuận. Sự lựa chọn vốn hoạt động, lợi nhuận khác nhau sẽ thể hiện những thành quả tài chính khác nhau ở những phạm vi trách nhiệm khác nhau.


Vốn đầu tư hiểu một cách chung nhất, là biểu hiện bằng tiền toàn bộ tài sản được đầu tư, sử dụng ở một trung tâm; vốn đầu tư bao gồm 2 phần : phần vốn gắn liền với tài sản ngắn hạn và phần vốn gắn liền với tài sản dài hạn. Việc tính toán vốn đầu tư trong đánh giá trách nhiệm tại chỉ tiêu RI và ROI thường được tính bình quân theo từng thời kỳ đánh giá trách nhiệm của nhà quản lý.




            Vốn đầu tư đầu kỳ + Vốn đầu tư cuối kỳ


Vốn đầu tư bình quân = -----------------------------------------------------
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Tuỳ thuộc sự phân cấp quản lý, quyền ra quyết định và trách nhiệm ở từng bộ phận trong từng doanh nghiệp, vốn đầu tư bình quân có thể là số bình quân tài sản trên bảng CĐKT (cân đối kế toán), số bình quân một phần tài sản hoạt động trên bảng CĐKT, hoặc số dư bình quân tài sản trừ nợ ngắn hạn trên bảng CĐKT.


Xác định lợi nhuận trong các chỉ tiêu RI và ROI liên quan đến khả năng kiểm soát chi phí ở trung tâm. Tuỳ thuộc vào mục đích của việc đánh giá trách nhiệm của các bộ phận ( người quản lý bộ phận) mà có thể sử dụng các chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp, sau thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận theo phương pháp tính chi phí toàn bộ hoặc lợi nhuận theo phương pháp tính chi phí trực tiếp… 
* Trung tâm chi phí 

      Sử dụng các chỉ tiêu đánh giá 


   @ Tổng chi phí: Chỉ tiêu này cho thấy qui mô tài chính trong hoạt động và phạm vi trách nhiệm của trung tâm chi phí.
 •     Chênh lệch chi phí = Chi phí thực tế - Chi phí dự toán

   @ Tỉ lệ chi phí trên doanh thu: Chỉ tiêu này cho thấy hiệu suất tài chính của trung tâm chi phí.

              Chi phí thực tế
   Chi phí dự toán

    •         = --------
       = -----------------------  - -----------------------

    

          Doanh thu ước tính    Doanh thu dự toán

* Trung tâm doanh thu 
Sử dụng các chỉ tiêu đánh giá:

     @ Tổng doanh thu: Chỉ tiêu này cho thấy qui mô tài chính trong hoạt động và phạm vi trách nhiệm của trung tâm doanh thu.
      • Chênh lệch doanh thu = Doanh thu thực tế - doanh thu dự toán


     @ Tỉ lệ lợi nhuận trên doanh thu: Chỉ tiêu này cho thấy hiệu suất tài chính của trung tâm doanh thu.

       Lợi nhuận thực tế          Lợi nhuận dự toán

      •         = --------
   = -----------------------  -  ----------------------

    

        Doanh thu ước tính       Doanh thu dự toán

    @ Tỉ lệ chi phí của bộ phận trên doanh thu: Chỉ tiêu này có thể tham khảo thêm để đánh giá tốt hơn thành quả tài chính của trung tâm doanh thu.

       Chi phí của bộ phận

• Tỉ lệ chi phí của bộ phận   =       -----------------------------



trên doanh thu
               Doanh thu của bộ phận

* Trung tâm lợi nhuận 

Sử dụng chỉ tiêu đánh giá

    @ Tổng lợi nhuận: Chỉ tiêu này đo lường qui mô và phạm vi trách nhiệm trung tâm kinh doanh.

      • Chênh lệch lợi nhuận = Lợi nhuận thực tế - Lợi nhuận dự toán.


    @ Tỉ suất lợi nhuận trên vốn: Chỉ tiêu này thể hiện hiệu suất của trung tâm kinh doanh.

        Lợi nhuận thực tế      Lợi nhuận dự toán

•         = --------
   = -----------------------  - ----------------------

    

        Vốn HĐ ước tính
 Vốn HĐ dự toán

Sử dụng lại các chỉ tiêu của trung tâm doanh thu và trung tâm chi phí.







             Lợi nhuận 

   
    @   Tỉ lệ lợi nhuận trên doanh thu   =        -----------------







             Doanh thu 

         Doanh thu

  
    @      Tỉ lệ doanh thu   =       -----------------------------


    trên vốn đầu tư
            Vốn đầu tư bình quân

1.2.4.2. Đánh giá thành quả các trung tâm trách nhiệm


* Trung tâm đầu tư: Thành quả của trung tâm đầu tư đối với mục tiêu chung 
Kết hợp xem xét chỉ tiêu RI, ROI với việc xem xét mức chênh lệch trong việc thực hiện chỉ tiêu RI, ROI giữa thực tế so với kế hoạch. Trung tâm đầu tư được xem là hoàn thành trách nhiệm trong kỳ quản lý khi:

¤ Thực hiện được các biện pháp để cải thiện tỉ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI), lợi nhuận còn lại (RI), tức là đạt mức chênh lệch dương.
¤ Xem xét cân đối mở rộng đầu tư dài hạn, mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh, khắc phục việc quá chú trọng đến đầu tư ngắn hạn, không phát triển đầu tư mà thu hẹp, giảm vốn hoạt động khi muốn tăng ROI.

¤ Phân cấp về quản lý, xác định trách nhiệm và quyền ra quyết định về lượng vốn đầu tư ở các cấp quản lý. Tránh khuynh hướng quản lý cấp cao can thiệp quá sâu về hoạt động của thấp hơn.

¤ Sử dụng một cách linh hoạt chỉ tiêu ROI, RI để đánh giá thành quả các trung tâm, nhằm hướng hoạt động của các trung tâm đến việc thực hiện mục tiêu chung của tổ chức.


* Trung tâm chi phí: Thành quả của trung tâm chi phí đối với mục tiêu chung 
¤ Hoàn thành kế hoạch sản xuất, nhằm đáp ứng sản phẩm đầy đủ cho nhu cầu tiêu thụ, đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất trong mối quan hệ với kế hoạch tiêu thụ.

¤ Hoàn thành định mức và dự toán chi phí.

¤ Kiểm soát chi phí trong mối quan hệ với doanh thu ước tính, góp phần giảm tỉ lệ chi phí trên doanh thu để gia tăng lợi nhuận cho toàn tổ chức.

¤ Xác định các nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến tình hình thực hiện các định mức và dự toán chi phí.

Một trung tâm chi phí được xem là kiểm soát và đáp ứng tốt được mục tiêu của tổ chức khi đạt được một dấu hiệu chênh lệch về chi phí, về tỉ lệ chi phí trên doanh thu nhỏ hơn không. Và ngược lại, nếu xuất hiện một dấu chênh lệch dương là dấu hiệu bất lợi. Dấu hiệu này có thể bắt nguồn từ những tác động bất lợi từ tình hình sản xuất, từ tình hình cung ứng vật tư, lao động, tùnh hình điều hành của nhà quản lý trung tâm chi phí và cả đôi khi từ việc xây dựng, phân cấp việc thực hiện kế hoạch bất hợp lý. Khi đánh giá trách nhiệm của trung tâm chi phí, điều cần quan tâm là việc giải thích những nguyên nhân nhằm tìm ra những khó khăn khi hoàn thành trách nhiệm và mục tiêu chung của tổ chức.
* Trung tâm doanh thu: Thành quả của trung tâm doanh thu đối với mục tiêu chung 
¤ Hoàn thành dự toán về tiêu thụ sản phẩm.

¤ Kiểm soát sự gia tăng chi phí trong mối quan hệ với doanh thu, đảm bảo tốc độ tăng của doanh thu nhanh hơn tốc độ tăng của chi phí.
¤ Xác định các nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến việc thực hiện doanh thu tiêu thụ và sự phát sinh của chi phí của các bộ phận trong kỳ kế hoạch.

Trung tâm doanh thu được xem là đạt được thành quả tài chính khi đạt được mức chênh lệch doanh thu, chênh lệch tỉ lệ lợi nhuận trên doanh thu dương, nếu mức chênh lệch âm là dấu hiệu bất lợi. Dấu hiệu này thể hiện một số biến cố bất thường về tình hình kiểm soát, thực hiện quả trình tiêu thụ về mặt số lượng, giá cả sản phẩm, chính sách tiêu thụ tại trung tâm.Thông thường đây là những biến cố phức tạp, nó ảnh hưởng từ những nhân tố khách quan từ tình hình thị trường, chính sách kinh tế của Nhà nước, chính sách tiêu thụ của công ty … cần phải xem xét một cách tổng hợp tránh xem xét phiến diện dễ đãn đến những phản ứng tiêu cực.

* Trung tâm lợi nhuận: Thành quả của trung tâm lợi nhuận  đối với mục tiêu chung 
   ¤ Đảm bảo mức lợi nhuận, tỉ lệ gia tăng lợi nhuận trên doanh thu.

 
   ¤ Muốn tăng doanh thu phải đầu tư vốn, đảm bảo tốc độ tăng của lợi nhuận cao hơn tốc độ tăng của vốn, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
   ¤ Đảm bảo hiệu quả sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận tạo ra từ một đồng chi phí kinh doanh.

   ¤ Ngoài ra, đối với trung tâm lợi nhuận trách nhiệm còn được thể hiện ở việc hoàn thành trách nhiệm về chi phí, doanh thu.

Trung tâm lợi nhuận đạt hiệu quả khi đạt được mức chênh lệch dương về lợi nhuận, về tỉ lệ lợi nhuận trên vốn. Còn ngược lại, nhà quản lý cần phải giải thích những bất lợi về chi phí, doanh thu, vốn phân cấp cho quản lý, sử dụng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Tất cả các doanh nghiệp hiện nay đều vận hành trong một môi trường kinh doanh khá phức tạp. Cách tiếp cận truyền thống kiểm soát tập trung trở nên lỗi thời. Các doanh nghiệp lớn bắt đầu có sự thay đổi về quản lý theo hướng phân cấp. Đối với các tổ chức kinh doanh có qui mô lớn thường tổ chức phân quyền, trong tổ chức này quyền ra quyết định được trải rộng ở nhiều cấp quản lý. Mỗi cấp quản lý có sự độc lập tương đối trong công việc của mình và chỉ có quyền và trách nhiệm về các nghiệp vụ thuộc phạm vi trách nhiệm của mình quản lý. Kế toán quản trị nói chung và kế toán trách nhiệm nói riêng trong một doanh nghiệp là công cụ hữu ích giúp nhà lãnh đạo quản lý hiệu quả hơn, ngoài ra còn hỗ trợ cho quản lý đo lường và kiểm soát kết quả các bộ phận.
Hệ thống kế toán trách nhiệm được xây dựng dựa trên cơ cấu tổ chức các bộ phận trong doanh nghiệp. Nhờ có kế toán trách nhiệm, ban quản trị có thể quản lý, theo dõi và đánh giá các nguồn tài sản, nhân lực thuộc quyền kiểm soát của các bộ phận. Hệ thống kế toán trách nhiệm phân loại cấu trúc tổ chức thành các trung tâm trách nhiệm, trên cơ sở đó đánh giá kết quả của từng bộ phận dựa trên trách nhiệm được giao cho bộ phận và hướng các nhà quản lý ở các bộ phận đến việc thực hiện các mục tiêu chung của tổ chức. Có bốn trung tâm trách nhiệm chủ yếu đó là trung tâm chi phí, trung tâm doanh thu, trung tâm lợi nhuận và trung tâm đầu tư.

Tóm lại, trong chương 1 của luận văn, tác giả đã khái quát chung về kế toán trách nhiệm và tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp. Cơ sở lý luận trên sẽ được tác giả căn cứ làm nền tảng cho việc xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẤN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Bóng Đèn Phích nước Rạng đông
2.1.1. Quá trình hình thành, chức năng, nhiệm cụ thể của Công ty 
2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông được thành lập năm 1961 theo quyết định số 003BCNN/TC ngày 24/02/1961 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, với tên gọi ban đầu là Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông và đến tháng 6/1994 được đổi tên thành Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông.

Thực hiện Nghị định số 388/HÐBT về việc thành lập lại các doanh nghiệp nhà nước, Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông được thành lập lại theo quyết định số 222 CN/TCLÐ ngày 24/03/1993 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp) với ngành nghề kinh doanh bao gồm: sản xuất kinh doanh các mặt hàng bóng đèn, phích nước và các sản phẩm thuỷ tinh.

Theo quyết định số 21/2004/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ngày 30/3/2004 công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông chính thức chuyển thành công ty cổ phần vào tháng 7/2004 và đổi tên là Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông với vốn điều lệ là 79.15.000.000 đồng.

Công ty bắt đầu niêm yết với mã RAL ngày 06/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC). Kiểm toán độc lập: công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).
             Trải qua 50 năm hình thành và phát triển công ty Rạng Đông đã lớn mạnh không ngừng với hai cơ sở sản xuất lớn:

* Trụ sở chính tại Hà Nội, được xây dựng năm 1958 với tổng diện tích trên 57.000m². Toàn công ty bao gồm:

+  13 phòng ban trực thuộc.

+  04 xưởng sản xuất chia làm 15 ngành
+ Gần 3000 cán bộ công nhân viên chức
+ 14 dây chuyền sản xuất bóng đèn huỳnh quang compact.

+ 04 dây chuyền sản xuất bóng đèn Huỳnh quang.

+ 03 dây chuyền sản xuất thiết bị chiếu sáng.

+ 01 dây chuyền sản xuất đèn bàn.

* Cơ sở 2 tại Khu Công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh, được xây dựng năm 2006 với tổng diện tích trên 62000m², bao gồm:

+  02 lò thuỷ tinh hiện đại.

+ 04 dây chuyền sản xuất phích nước.

+ 02 dây chuyền kéo ống huỳnh quang.

+ 02 dây chuyền kéo ống thuỷ tinh không chì.

+ 03 dây chuyền thổi vỏ bóng các loại.
Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, có tên giao dịch là  Rang Dong light source and vaccum flask company. 

Vốn điều lệ của Công ty: 115.000.000.000 đồng, với số lượng cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành trên thị trường: 11,500,000 cổ phiếu.
Với sự nổ lực phấn đấu vươn lên của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phẩn Bóng đèn phích nước Rạng đông trong suốt gần  năm qua đã được Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quí. 

Rạng Đông hiện nay là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng Chất lượng cao  -  Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện -  Thân thiện với Môi trường tại Việt Nam.
Biểu 2.1: Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

	S

T

T
	CHỈ TIÊU
	Đơn vị tính
	2005-2009: Cổ phần hóa Công ty,

Việt nam tham gia WTO

	
	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	1
	Doanh số tiêu thụ
	Tỉ đồng
	471
	611
	841
	891
	1.229

	2
	Nộp ngân sách
	Tỷ đồng
	33,8
	36,7
	46,9
	85,0
	94,6

	3
	Thu nhập BQ người/ tháng
	1.000 đồng
	 2.450
	2.500
	2.690
	2.896
	4.136

	4
	Lợi nhuận thực hiện
	Tỷ đồng
	40,4
	46,3
	53,8
	48,9
	48,6







(Nguồn từ Công ty CP BĐPN Rạng Đông)
2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
Chức năng, nhiệm vụ chính của Công ty là sản xuất kinh doanh các loại bóng đèn, phích nước và thiết bị chiếu sáng, chủ động ký kết hợp đồng với các đối tác đầu ra và đầu vào trong và ngoài nước.

Năng lực sản xuất hiện tại của các sản phẩm chủ yếu:

             
+ Sản phẩm bóng đèn
: 
80 triệu sản phẩm/ năm



+ Phích nước nóng

:       
7 triệu sản phẩm/ năm



+ Thiết bị chiếu sáng
: 
3 triệu sản phẩm/ năm



+ Đèn bàn
 

:     
1 triệu sản phẩm/ năm.
Ngoài ra, Công ty cổ phần BĐPN Rạng Đông đã chủ động đầu tư nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ để phát triển bền vững, đầu tư chiều sâu vào thế mạnh của mình. Xây dựng phòng thí nghiệm hợp chuẩn quốc gia, xưởng thực nghiệm điện tử, thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển; đầu tư chiến lược vào đội ngũ con người, đội ngũ khoa học kỹ thuật, giúp chủ động trong sản xuất, kiểm soát tốt được chất lượng từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Công ty có hệ thống thương mại rộng khắp cả nước, bao gồm:

+ 05 Văn phòng đại diện tại miền Bắc.

+ 06 Chi nhánh tại miền Trung và miền Nam.

+ Ban doanh nghiệp dịch vụ và tư vấn.
+ Ban kỹ thuật & Marketing.

+ Hơn 500 nhà phân phối, hơn 6000 cửa hàng đại lý bán lẻ.

2.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

2.1.2.1. Các lĩnh lực kinh doanh của Công ty


Công ty có chức năng pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, có tài khoản tại ngân hàng, có con dấu riêng.


Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần.


Hình thức hoạt động: Sản xuất công nghiệp.

Ngành nghề kinh doanh chính:

 +  Sản xuất kinh doanh các sản phẩm Bóng đèn, vật tư thiết bị điện, dụng cụ chiếu sáng, sản phẩm thủy tinh và các loại phích nước;

 +  Dịch vụ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ;

 +  Xuất nhập khẩu trực tiếp;

 

+  Tư vấn và thiết kế chiếu sáng trong dân dụng, công nghiệp (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);

 

+  Sửa chữa và lắp đặt thiết bị chiếu sáng trong dân dụng, công nghiệp;

 +  Dịch vụ quảng cáo thương mại;
 +  Dịch vụ vận chuyển hàng hoá.
Trong đó, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bóng đèn, vật tư thiết bị điện, dụng cụ chiếu sáng, sản phẩm thủy tinh và các loại phích nước là hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu của công ty. 

2.1.2.2 Các nhóm sản phẩm chính: 
Sản phẩm của RALACO chia thành 2 nhóm sản phẩm chính là nhóm sản phẩm Nguồn sáng & thiết bị chiếu sáng và nhóm sản phẩm Phích nước.
Trong đó, nhóm sản phẩm Nguồn sáng & thiết bị chiếu sáng: Bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn huỳnh quang compact, bóng đèn tròn, thiết bị chiếu sáng và các phụ kiện.

2.1.2.3.Định hướng và mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty: 

Xây dựng Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thành công ty hàng đầu sản xuất ngành chiếu sáng và phích nước, doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chiếu sáng Chất lượng cao - Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện và Bảo vệ môi trường, có nguồn nhân lực mạnh và chuyên nghiệp; thực hiện hệ thống quản lý tiên tiến tập trung vào chất lượng và hướng vào khách hàng ISO – 9001 : 2008; có công nghệ sản xuất các sản phẩm chiến lược mũi nhọn tiên tiến; có dàn sản phẩm chiếu sáng tương đối đồng bộ, đa dạng về chủng loại có thể mở rộng tính năng và lĩnh vực chiếu sáng; có thương hiệu uy tín, được tín nhiệm và tin cậy.

Phấn đấu cải thiện và nâng cao môi trường và điều kiện làm việc, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ công nhân viên. 

Một số chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh đến năm 2015 (Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 23 ( 2010 – 2015)):

· Tốc độ tăng doanh số tiêu thụ 10%/năm.

· Năm 2015 đạt ngưỡng doanh số 2.000 tỷ đồng.

· Xuất khẩu đạt tỉ lệ 10 – 15%.

· Tổng thu nhập bình quân đầu người/tháng đạt 7.5 triệu đồng/ người.
· Hàng năm đầu tư 1 – 1.5% doanh thu cho công tác đào tạo, nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ.

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng đông được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ công ty, Điều lệ Công ty đã được sửa đổi bổ sung phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng đối với các Công ty niêm yết, được Đại hội cổ đông thông qua ngày 31/8/2006 và là cơ sở chi phối mọi hoạt động của Công ty.
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy quản lý tại Công ty
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
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2.1.3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty
Hội đồng quản trị: Là thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Hội đồng quản trị tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tổng Giám đốc Công ty trong việc tổ chức điều hành công ty cũng như trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của hội đồng quản trị phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc. Quyền và nghĩa vụ của hội đồng quản trị do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các qui chế nội bộ của Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông qui định. 
Ban Tổng Giám đốc Công ty: Tổng Giám đốc là người điều hành và quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ của Nhà nước và điều lệ của Công ty.
2.1.3.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty 

Văn phòng Tổng Giám đốc: Thực hiện công tác hành chính văn thư, xử lý công văn phục vụ ban lãnh đạo Công ty. Tập hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ công tác đối ngoại.

Phòng quản lý hệ thống: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hướng tới khách hàng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008. Tham mưu, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị xây dựng và cải tiến các qui trình, qui định, hướng dẫn, tiêu chuẩn cơ sở theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Quản lý tài liệu và lưu hồ sơ liên quan đến hoạt động của toàn công ty.

Phòng Thống kê - Kế toán - Tài chính: Thực hiện, chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Lãnh đạo Công ty và trước pháp luật về tổ chức của toàn bộ hoạt động hệ thống Thống kê - Kế toán - Tài chính trong toàn Công ty để phục vụ việc quản lý tài sản của Công ty dưới mọi hình thái, phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh, tính toán chi phí cho từng loại sản phẩm và phân tích các hoạt động kinh tế của Công ty. Lập và công bố thông tin, tình hình cổ đông, theo dõi thị trường chứng khoán và quan hệ với công chúng của Công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tổ chức hệ thống thông tin nội bộ.

Phòng thị trường: Triển khai và phát triển thị trường trong nước và thị trường biên mậu các sản phẩm của công ty sản xuất và các sản phẩm liên doanh liên kết. Có chức năng nghiên cứu, khảo sát thị trường, xây dựng các chiến lược marketing, thực hiện bán hàng, xúc tiến giới thiệu sản phẩm, tổ chức hệ thống kênh tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường. 

Các chi nhánh: Có chức năng tổ chức kinh doanh các sản phẩm của công ty tại các tỉnh và vùng thị trường của Chi nhánh; tổ chức, xây dựng, quản lý thị trường và hệ thống khách hàng; thu thập thường xuyên và báo cáo về công ty các thông tin về thị trường nhằm phục vụ công tác định hướng chiến lược phát triển công ty và cơ chế chính sách tiêu thụ. Xúc tiến các hoạt động tư vấn, tham gia hội chợ triển lãm, quảng cáo giới thiệu sản phẩm của Công ty.


Các văn phòng đại diện: Là đại diện của Công ty trong công tác giám sát tiêu thụ, xúc tiến phát triển thị trường, hỗ trợ tiêu thụ và các công việc tham gia hội chợ triển lãm, trưng bày quảng cáo giới thiệu sản phẩm của công ty tại các tỉnh, thành phố thuộc vùng thị trường của Văn phòng.


Ban Doanh nghiệp- Dịch vụ tư vấn chiếu sáng: Có chức năng xúc tiến hoạt động thương mại phát triển thị trường, giám sát tiêu thụ, hỗ trợ tiêu thụ, dịch vụ hậu mãi, các công việc về hội chợ, triển lãm, quảng cáo giới thiệu sản phẩm và trực tiếp bán sản phẩm của Công ty. Xúc tiến hoạt động tư vấn nhằm khuyến khích phát triển sử dụng đồng bộ các sản phẩm, thiết bị chiếu sáng hợp lý và tiết kiệm điện của Công ty. Trực tiếp tổ chức dịch vụ và cung cấp dịch vụ thiết kế, lắp đặt thiết bị chiếu sáng hợp lý và tiết kiệm điện.


Phòng xuất khẩu:  Nghiên cứu khảo sát tìm kiếm thị trường xuất khẩu, thực hiện nghiệp vụ xuất khẩu sản phẩm hàng hóa của Công ty ra nước ngoài (trừ xuất khẩu tại chỗ và xuất khẩu tiểu nghạch vùng biên).


Phòng kế hoạch điều hành: Là đầu mối thu thập, cập nhật và thông tin tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty; tập hợp, xây dựng dự kiến kế hoạch sản xuất quí, tháng. Định kỳ, thông tin tình hình triển khai kế hoạch sản phẩm mới. Chịu trách nhiệm chuyên trách về lính vực An toàn - Điều kiện làm việc - Vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường.


Phòng kinh doanh vật tư: Thực hiện phục vụ cung cấp vật tư, phụ tùng, thiết bị... kịp thời, liên tục, ổn định cho các đơn vị và kiểm soát hoạt động mua hàng trong toàn Công ty với chi phí hợp lý. Hướng dẫn, kiểm soát, tổng hợp, đánh giá quá trình quản lý, sử dụng vật tư của các đơn vị trong toàn công ty.Phối hợp với các xưởng sản xuất thiết lập bộ tiêu chuẩn đặt hàng các vật tư nhạy cảm về chất lượng.


Phòng KSC: Quản lý chất lượng vật tư đầu vào, sản phẩm đầu ra của Công ty, giải quyết các vấn đề về chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, sản phẩm. Đánh giá trình độ chất lượng sản phẩm, trình độ quản lý chất lượng sản phẩm, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty 6 tháng, 1 năm và so sánh các năm thông qua việc kiểm soát quá trình và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng. Duy trì hoạt động Phòng thử nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác quản lý và sử dụng  thiết bị đo lường tại các đơn vị sản xuất.
Phòng Quản lý kho: Tiếp nhận, quản lý và giao nhận an toàn nguyên vẹn toàn bộ vật tư, thành phẩm, hàng hóa trong kho được giao, tiến hành các thủ tục nhập, xuất kho, thống kê tình hình luân chuyển vật tư phục vụ công tác quản lý tài sản kinh doanh của công ty.

Phòng Bảo vệ: Đảm bảo kỷ cương, trật tự, an toàn; đảm bảo quản lý tài sản (vật tư, hàng hóa, thiết bị, nhà xưởng . . .) của Công ty, tài sản của cán bộ công nhân viên công ty và khách đến làm việc. Thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh công cộng. Thực hiện công tác quốc phòng, an ninh.

Trạm Y tế: Chăm sóc giáo dục, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ công nhân lao động toàn Công ty, xây dựng phương án, tổ chức phòng chống dịch bệnh tại Công ty. 
Ngoài ra, công ty còn có Ban quản lý dự án: Trực tiếp quản lý dự án đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty tại cơ sở 2 Quế Võ - Bắc Ninh.

2.1.4. Tổ chức phân cấp quản lý tại Công ty 

2.1.4.1. Công tác phân cấp quản lý 

Tăng cường công tác quản lý tài chính, tạo sự chủ động và nâng cao tinh thần trách nhiệm nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo toàn và phát triển vốn, Công ty đã thực hiện việc phân cấp quản lý tài chính, cụ thể như sau :

* Cấp Công ty: Gồm có Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.

- Tổng Giám đốc Công ty: có quyền điều hành cao nhất Công ty, đại diện pháp nhân của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị Công ty về mọi mặt hoạt động của Công ty; trực tiếp điều hành hàng ngày về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội động quản trị, điều lệ Công ty và chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổng Giám đốc là người chủ tài khoản của Công ty; là người quyết định cuối cùng về các khoản thu chi tài chính; phê duyệt báo cáo quyết toán, báo cáo thống kê tài chính trong tất cả các lĩnh vực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ toàn Công ty.
- Các Phó Tổng Giám đốc: Giúp việc cho Tổng Giám đốc, thay mặt Tổng Giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo phân công của tổng giám đốc. Phó tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước hội đồng quản trị và tổng giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ được tổng giám đốc giao phó; báo cáo và chịu sự chỉ đạo của tổng giám đốc. Các lĩnh vực hoạt động được tổng giám đốc phân công cho các Phó tổng giám đốc cụ thể như sau:
. Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật: Đại diện lãnh đạo về chất lượng; chỉ đạo việc thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng trong toàn Công ty. Phụ trách công tác kỹ thuật, thiết bị, sáng kiến cải tiến, kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu và sản phẩm. Trực tiếp chỉ đạo Phòng KCS, Phòng quản lý hệ thống, công tác xây dựng cơ bản, công tác xây dựng qui trình công nghệ, các chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng. Hoạt động nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới.

. Phó Tổng Giám đốc điều hành sản xuất: Là tổ chức, chỉ đạo và điều hành các đơn vị sản xuất thực hiện hoàn thành kế hoạch của công ty. Phụ trách quản lý về vật tư, nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, định mức sản phẩm và lao động gắn với sản phẩm. Trực tiếp điều hành Phòng kế hoạch điều hành, công tác nội chính, công tác an toàn lao động, môi trường và quản lý mặt bằng và dịch vụ đời sống công nhân vên trong công ty. Công tác nhân sự và tiền lương.
. Phó Tổng Giám đốc điều kinh tế: Phụ trách công tác thị trường và phát triển thị trường. Công tác tiêu thụ sản phẩm đầu ra và một số hàng hóa, vật tư, sản phẩm phụ khác của quá trình sản xuất tại thị trường nội địa. Công tác quản lý kho, công tác kế hoạch, hạch toán, quản lý tài chính và thống kê kế toán. Công tác điều hành vốn trong công ty. Nghiên cứu các biện pháp giảm giá thành, giảm chi phí trong công ty.Trực tiếp chỉ đạo Phòng thị trường, Phòng quản lý kho.

* Cấp Bộ phận - Phòng Ban: Bao gồm các Phòng Ban như sau:


- Phòng Kế hoạch điều hành.


- Phòng Thống kê - Kế toán – tài chính.

- Phòng Thị trường.

- Các chi nhánh và VPĐD, gồm có:

+ 6 chi nhánh: 

¤ Chi nhánh Hồ Chí Minh.

¤  Chi nhánh Biên Hòa.

¤  Chi nhánh tiền Giang.

¤  Chi nhánh Cần Thơ.

¤  Chi nhánh Nha Trang.

¤  Chi nhánh Đà nẵng




+ 5 văn phòng đại diện:





¤  Văn phòng Hà nội.





¤  Văn phòng Thái Nguyên.





¤  Văn phòng Hải phòng.





¤  Văn phòng Vinh.



¤ Văn phòng Nam Định

- 2 Ban: Ban Kỹ thuật Marketing & Ban Doanh nghiệp – Dịch vụ tư vấn chiếu sáng.


- Phòng Xuất khẩu.


- Phòng kinh doanh vật tư.

- Phòng KCS.

- Phòng Quản lý kho.


- Phòng bảo vệ và Trạm Y tế.

Mỗi Phòng, Ban đều có quyết định riêng về việc ban hành các qui định chức năng nhiệm vụ cụ thể. 


* Cấp phân xưởng: Bao gồm 4 phân xưởng:


- Phân xưởng Compact.



- Phân xưởng Huỳnh quang.



- Phân xưởng Phích nước.



- Phân xưởng Thủy tinh.


Các phân xưởng chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động sản xuất của xưởng. Tổ chức điều hành sản xuất, bố trí lao động, nguồn lực công ty một cách hợp lý, tránh thất thoát, lãng phí.Thực hiện các nội qui, qui chế về quản lý lao động, quản lý vật tư, quản lý sản phẩm trong toàn xưởng; phân phối tiền lương, tiền thưởng nhằm không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Kiểm tra, hướng dẫn các ngành thực hiện đúng các tiêu chuẩn về định mức vật tư nguyên vật liệu sản xuất, định mức công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật và lao động công ty đã công bố.
2.1.4.2. Phân cấp công tác lập kế hoạch 


Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông là một đơn vị sản xuất có thời gian hoạt động tương đối dài qua các thời kỳ, với qui mô tương đối lớn; để quản lý có hiệu quả hoạt động SXKD của mình cũng như có định hướng phát triển đúng đắn và kịp thời, Công ty đã phân cấp công tác lập kế hoạch tương đối rõ ràng, cụ thể như sau: 
* Cấp Công ty 
- Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, phương án huy động vốn trình Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án đã duyệt. 
- Xây dựng kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn; xây dựng chương trình hoạt động, phương án bảo vệ và khai thác các nguồn lực trong công ty.
- Xây dựng dự án đầu tư mới và đầu tư chiều sâu, dự án hợp tác đầu tư với bên ngoài, phương án liên doanh, liên kết.


* Cấp bộ phận – Phòng Ban
Trên cơ sở kế hoạch chung của Công ty, các Phòng ban, đơn vị trực thuộc phối hợp với nhau trong công tác lập kế hoạch điều hành sản xuất, tiêu thụ hàng hóa cụ thể, chi tiết để hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Công ty. Tùy thuộc chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, phòng ban sẽ triển khai các kế hoạch cụ thể cho cả năm và từng quí.
  • Về tình hình tiêu thụ sản phẩm: Phòng thị trường, Phòng xuất khẩu
¤ Xây dựng kế hoạch tiêu thụ tổng thể năm kế hoạch. Trình Tổng Giám đốc duyệt.

¤ Tiếp tục triển khai kế hoạch tiêu thụ năm đến từng đơn vị: Chi nhánh, văn phòng đại diện và ban.
¤ Các Chi nhánh, văn phòng đại diện cũng xây dựng kế hoạch tiêu thụ năm. Căn cứ kế hoạch tiêu thụ năm, lập kế hoạch tiêu thụ quí, nêu rõ những yêu cầu đặc biệt (như công trình, chiếu sáng học đường . . . ) cần có phân biệt rõ ràng sản phẩm đã có kế hoạch đặt hàng, đang thương thảo hợp đồng hoặc sản phẩm chỉ mang tính dự báo.

¤ Tiếp tục trình Tổng Giám đốc phê duyệt kế hoạch tiêu thụ quí.

¤ Chuyển kế hoạch tiêu thụ Quí đã được Tổng Giám đốc phê duyệt cho Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kinh doanh vật tư, Phòng kế hoạch điều hành, đồng thời tách kế hoạch tiêu thụ quí của từng xưởng sản xuất (sản phẩm của xưởng) gửi cho Quản đốc xưởng.
   • Về tình hình cung ứng vật tư: 

¤ Các xưởng sản xuất phải có báo cáo tình hình luân chuyển vật tư (số lượng/nhập, xuất, tồn; chất lượng/số lượng mỗi loại vật tư tồn kho) thực tế ( ghi rõ số lượng/ loại vật tư qui đổi), nhu cầu sử dụng chuyển cho Phòng Kinh doanh vật tư, chậm nhất: Trước 2 tháng của quí kế hoạch để xây dựng kế hoạch quí và trước ngày 5 đầu tháng liền kề để rà soát, đôn đốc thực hiện kế hoạch vật tư cung ứng tháng.

¤ Phòng Kinh doanh vật tư căn cứ báo cáo vật tư tồn và sử dụng vật tư của các xưởng, kế hoạch cung ứng vật tư và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch cung ứng vật tư,  thông báo ngay đồng thời cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, phòng Kế hoạch điều hành, xưởng và các đơn vị liên quan về các loại vật tư không đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng theo yêu cầu kế hoạch sản xuất tháng, quí để lãnh đạo công ty có hướng giải quyết kịp thời.


   • Về kế hoạch điều hành: Phòng kế hoạch điều hành.
¤ Căn cứ vào kế hoạch năm sản xuất và tiêu thụ, tình hình thực hiện các kế hoạch trên, căn cứ sản phẩm thực tế tồn kho, vật tư linh kiện phụ tùng … tồn kho và khả năng cung cấp, dự kiến thực hiện của tháng trước quí kế hoạch: Xây dựng Định hướng Kế hoạch sản xuất quí có thuyết minh kèm theo, trình Tổng Giám đốc ký ban hành. Thời gian ban hành định hướng Kế hoạch sản xuất Quí chậm nhất trước 01 tháng của Quí kế hoạch.

¤ Phòng Kế hoạch điều hành chuyển định hướng Kế hoạch sản xuất Quí chi tiết theo từng sản phẩm cho Phòng Kinh doanh vật tư và các xưởng với những lưu ý kèm theo.

¤ Tập hợp Kế hoạch sản xuất Quí phân bổ cho từng tháng của các xưởng, cân đối trình Tổng Giám đốc phê duyệt và ký ban hành.

* Cấp phân xưởng sản xuất 
¤ Lên kế hoạch trùng tu, đại tu (sửa chữa lớn) thiết bị hoặc có thay đổi lớn về cải tiến kỹ thuật, bố trí sắp xếp lao động … chuyển về Phòng Kế hoạch điều hành trước 1 tháng 10 ngày của quí kế hoạch.

¤ Xây dựng kế hoạch sản xuất quí. (có dự kiến phân bổ các tháng trong quí) chuyển về Phòng Kế hoạch điều hành trước 1 tháng 10 ngày của quí kế hoạch.

¤ Căn cứ Định hướng Kế hoạch sản xuất quí đã được duyệt, căn cứ tình hình tồn kho sản phẩm thực tế và căn cứ theo mức sản phẩm yêu cầu tồn kho tối thiểu, căn cứ tình hình cung ứng vật tư và năng lực, điều kiện sản xuất : Cụ thể hóa kế hoạch sản xuất quí phân bổ từng tháng và chuyển về Phòng Kế hoạch điều hành chậm nhất từ ngày 20-23 của tháng trước quí kế hoạch, có thuyết minh kèm theo. 
2.2. Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng đông
2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 


Để phù hợp với phân cấp quản lý tài chính, Công ty đã tổ chức kế toán theo mô hình hỗn hợp, vừa tập trung, vừa phân tán, gồm bộ máy kế toán tại Công ty và bộ máy kế toán tại các đơn vị phụ thuộc. Bộ máy kế toán tại Công ty được tổ chức như sau:
BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY









Ghi chú :                      : Quan hệ trực tuyến

                                     : Quan hệ chức năng


Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty

Chức năng, nhiệm vụ của các thành viên trong bộ máy kế toán như sau:

- Kế toán trưởng - Trưởng phòng: chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban lãnh đạo công ty và trước pháp luật về tổ chức hoạt động của toàn bộ hệ thống Thống kê - Kế toán - Tài chính trong toàn Công ty để phục vụ việc quản lý tài sản Công ty dưới mọi hình thái, phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh;  lập và công bố thông tin, tình hình cổ đông, theo dõi thị trường chứng khoán và quan hệ với công chúng của Công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Quản lý, điều hành hoạt động và chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Phòng Thống kê - kế toán - tài chính; thường xuyên cập nhật hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến tài chính, kế toán, thuế, đầu tư, ưu đãi và phổ biến, hướng dẫn cho các đơn vị trong công ty thực hiện.
- Phó phòng kế toán phụ trách công tác tổng hợp: Chịu trách nhiệm chính về công tác chuyên môn nghiêp vụ kế toán của toàn Công ty. Tổ chức quản lý & điều hành tổng hợp công tác  kế toán của các phần hành kế toán trong bộ máy kế toán tại văn phòng công ty cũng như các đơn vị trực thuộc.
- Phó phòng kế toán phụ trách công tác giá thành: Chịu trách nhiệm việc hạch toán tại các xưởng để tính giá thành bán thành phẩm cũng như sản phẩm tại Công ty.

- Phó phòng phụ trách công tác tin học: Phụ trách hệ thống máy vi tính có liên quan đến công tác kế toán toàn văn phòng công ty; 
- Các kế toán phần hành: Tại Công ty, các phần hành kế toán bao gồm:
Kế toán tiền mặt, tiền gới ngân hàng; kế toán nhập xuất NVL, khấu hao TSCĐ; kế toán công nợ và giá thành sản phẩm, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, kế toán tiền lương, kế toán tạm ứng và thủ quĩ. Các kế toán viên chịu trách nhiệm về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến phần hành mình đảm nhận.
Bộ máy kế toán tại các đơn vị trực thuộc Công ty (các chi nhánh) được khái quát như sau :





Ghi chú :                    

  : Quan hệ trực tuyến

                
                      : Quan hệ chức năng

Sơ đồ 2.3: Sơ đồ bộ máy kế toán tại các đơn vị trực thuộc.
Chức năng, nhiệm vụ của các thành viên trong bộ máy kế toán như sau:

- Phụ trách kế toán – kế toán tổng hợp: Điều hành và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ công tác kế toán tại đơn vị mình. Định kỳ, gửi các báo cáo liên quan ( báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ theo yêu cầu . . .) về công ty.

- Kế toán các phần hành: Chịu trách nhiệm về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến phần hành mình đảm nhận.

2.2.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

2.2.2.1. Tổ chức chứng từ và sổ kế toán 

Các chứng từ kế toán tại Công ty cũng như các đơn vị trực thuộc bao gồm các chứng từ được lập tại công ty, chứng từ được lập tại các đợn vị trực thuộc và chứng từ được lập tại các đơn vị bên ngoài công ty. Qui trình luân chuyển chứng từ tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng đông được luân chuyển theo qui trình như sau :


Sơ đồ 2.4: Qui trình luân chuyển chứng từ tại Công ty cũng như tại các đơn vị phụ thuộc.

Hiện tại, Phòng kế toán Công ty đang sử dụng phần mềm kế toán, do các thành viên phòng kế toán tự thiết kế, rất dễ trong việc sử dụng và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Còn tại các đơn vị phụ thuộc, các chi nhánh cũng đang sử dụng chung một phần mềm kế toán tự đặt thiết kế cũng phù hợp với đặc thù của các chi nhánh, phù hợp với yêu cầu báo cáo của Công ty cũng như với qui định báo cáo kế toán của Nhà nước.

Toàn Công ty đang áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ áp dụng trong điều kiện ứng dụng trên máy vi tính để theo dõi và xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Khái quát trình tự ghhi số qua sơ đồ sau :



Ghi chú :


: Ghi hàng ngày.





: Cuối tháng, năm





: Đối chiếu, kiểm tra

Sơ đồ 2.5: Sơ đồ hình thức sổ tại Công ty và các đơn vị phụ thuộc

Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, xác định tài khoản Ghi nợ, Ghi có nhập dữ liệu vào máy vi tính theo phần mềm kế toán.

Khi kế toán nhập các thông tin từ chứng từ vào chương trình phần mềm kế toán thì các thông tin tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp, các sổ thẻ kế toán chi tiết liên quan.
Cuối tháng, kế toán thực hiện thao tác tổng hợp, khóa sổ. Đồng thời, nhân viên kế toán kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp, kế toán tổng hợp rà soát lại và lập báo cáo tài chính. Và kết chuyển dữ liệu sang tháng sau.
Riêng tại phòng kế toán Công ty, cuối quí, năm kế toán tổng hợp phải tiến hành tổng hợp các báo cáo tài chính của Công ty và các đơn vị trực thuộc lại với nhau để hoàn thành bảng báo cáo quyết toán hợp nhất toàn công ty.

Định kỳ cuối tháng, quí, năm, kế toán tiến hành thực hiện in các sổ chi tiết, sổ tổng hợp, báo cáo kế toán theo yêu cầu của chế độ kế toán và đối chiếu tổng hợp lần cuối, thực hiện các thủ tục pháp lý theo chế độ kế toánvà lưu trữ.

2.2.2.2. Tổ chức báo cáo tài chính 


Theo qui định, sau khi kết thúc quí, năm, các chi nhánh lập báo cáo tài chính và gởi về Công ty trước ngày 10 tháng đầu tiên của Quí tiếp theo kèm theo Bảng kê đối chiếu công nợ nội bộ với Công ty và các đơn vị phụ thuộc với nhau.


Tại chi nhánh, theo qui chế của Công ty, các chi nhánh chỉ chịu trách nhiệm về doanh thu, một số khoản mục chi phí. Các biểu mẫu về báo các tài chính của chi nhánh phải theo qui định của QĐ 15/2006/QĐ-BTC.

Tại Công ty, sau khi kiểm tra các báo cáo quyết toán của các chi nhánh và xử lý các nghiệp vụ trùng lắp, kế toán sẽ lập báp cáo tổng hợp toán Công ty theo các biểu mẫu đã qui định. Đồng thời, Công ty còn trình bày kèm theo nội dung các báo cáo tài chính của các đơn vị phụ thuộc. Đây là cơ sở để hình thành báo cáo tài chính của toàn Công ty.
2.2.3. Tổ chức báo cáo kế toán nội bộ - biểu hiện của kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng đông
Theo qui chế tài chính của Công ty hiện nay: Mỗi bộ phận phân xưởng, phòng ban chức năng, chi nhánh có hệ thống biểu mẫu riêng cho từng lĩnh lực hoạt động khác nhau. Định kỳ, các bộ phận có trách nhiệm lập báo cáo về hoạt động của mình và gởi về cho Công ty theo đúng qui định. Ngoài ra, các đơn vị phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát trực tiếp định kỳ và hàng năm của Công ty về tất cả các hoạt động của mình.
Các đơn vị phụ thuộc có hạch toán tương đối độc lập về hoạt động kinh doanh, hàng tháng, quí, năm lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu để phản ánh hoạt động kinh doanh của đơn vị mình. Giám đốc và phụ trách bộ phận kế toán các đơn vị phụ thuộc phải tuân thủ các qui định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của Công ty về chế độ kế toán. Định kỳ (hàng ngày, tháng, quí , năm), các đơn vị phụ thuộc có trách nhiệm lập và gởi về Công ty báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ đúng thời gian qui định để Công ty lập báo cáo tổng hợp phục vụ cho việc phân tích đánh giá toàn bộ hoạt động của Công ty. Các đơn vị phụ thuộc phải cung cấp đầy đủ, kịp thời và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của đơn vị theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

2.2.3.1. Thông tin về tình hình sản xuất 
Để kế hoạch sản xuất đảm bảo được tính định hướng về chiến lược sản phẩm, chiến lược thị trường đúng đắn, đáp ứng nhu cầu thị trường và yêu cầu ngày càng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của công ty.

Thông tin sản xuất là cơ sở xây dựng các kế hoạch nguồn lực, kế hoạch hoạt động kiểm soát sản xuất theo từng chức năng nhiệm vụ. 
Yêu cầu ở đây là phải có thông tin giữa bộ phận sản xuất, bộ phận thị trường và các phòng ban chức năng. Toàn bộ thông tin nội bộ phục vụ cho yêu cầu  kế hoạch sản xuất tại Công ty thể hiện ở bảng sau:
Biểu 2.2: Yêu cầu về cung cấp thông tin giữa các đơn vị trong nội Công ty

YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN

( THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT)

	STT
	Đơn vị cung cấp/ loại thông tin
	Đối tượng được cung cấp thông tin
	Phạm vi cung cấp thông tin
	Thời gian cung cấp thông tin
	Hình thức cung cấp thông tin

	
	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Phòng thị trường
	
	
	
	

	1
	Bảng kê nhập xuất kho sản phẩm hàng ngày và lũy kế trong tháng
	Ban TGĐ
	Toàn Công ty
	Ngày làm việc liền kề
	Bằng giấy

	
	
	Các phòng:

TKKTTC,KHĐH,KDVT,…
	- nt-
	- nt-
	…..

	
	
	…..
	
	
	

	
	
	- Các VP Xưởng, ngành
	SP thuộc xưởng, ngành
	- nt-
	…..

	
	
	…
	SP thuộc xưởng
	- nt-
	…..

	2
	Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ tháng . . . và lũy kế … năm 20…


	- Ban TGĐ
	Toàn Công ty
	…….
	……

	
	
	TKKTTC,KHĐH,KDVT
	- nt-
	- nt-
	…….

	
	
	- Các VP Xưởng, ngành
	SP thuộc xưởng, ngành
	- nt-
	……

	3
	Kế hoạch tiêu thụ Quí …./ 20… -


	- Ban TGĐ
	Toàn Công ty
	……..
	Bằng giấy

	
	
	Các phòng:

TKKTTC,KHĐH,KDVT, …
	- nt-
	- nt-
	…..

	
	
	- Các VP Xưởng, ngành
	SP thuộc xưởng, ngành
	- nt-
	…..

	
	….
	
	
	
	

	STT
	Đơn vị cung cấp/ loại thông tin
	Đối tượng được cung cấp thông tin
	Phạm vi cung cấp thông tin
	Thời gian cung cấp thông tin
	Hình thức cung cấp thông tin

	
	1
	2
	3
	4
	5

	II
	Các xưởng
	
	
	
	

	1
	Báo cáo sản xuất hàng ngày và lũy kế trong tháng


	Ban TGĐ
	Toàn Công ty
	……..
	Bằng giấy

	
	
	Các phòng

TKKTTC,KHĐH,KDVT, …
	- nt-
	
	…….

	
	
	Thị trường, TP QLK1
	Sản phẩm hoàn chỉnh
	
	Bằng giấy

	
	
	…
	
	
	

	2
	Kế hoạch sản xuất quí
	P. KHĐH
	SP thuộc xưởng SX.
	……
	……

	
	….
	
	
	
	

	III
	Phòng quản lý kho
	
	
	
	

	1
	Bảng kê chi tiết nhập xuất kho sản phẩm hàng ngày
	- Phòng thị trường
	Toàn Công ty
	…..
	Bằng giấy và thư điện tử

	
	
	- Các xưởng, ngành
	SP thuộc xưởng
	
	Bằng giấy và thư đ.tử

	
	…..
	
	
	
	

	IV
	Phòng KDVT
	
	
	
	

	1
	Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch cung ứng vật tư
	Phó TGĐ sản xuất
	Toàn Công ty
	……..
	-nt-

	
	….
	
	
	
	

	STT
	Đơn vị cung cấp/ loại thông tin
	Đối tượng được cung cấp thông tin
	Phạm vi cung cấp thông tin
	Thời gian cung cấp thông tin
	Hình thức cung cấp thông tin

	
	1
	2
	3
	4
	5

	V
	Phòng KHĐH
	
	
	
	

	1
	Định hướng kế hoạch sản xuất Quí . . /20…

- Xưởng ….
	- Ban TGĐ, P.KDVT
	Toàn Công ty
	…..
	Bằng giấy và thư đ.tử

	
	
	- Các xưởng
	SP thuộc xưởng
	
	- nt -

	2.
	Kế hoạch sản xuất Quí . . ./ 20 . . phân bổ từng tháng

Biểu 3 – KH
	- Ban TGĐ, QLHT,P.KDVT, thị trường, KCS, QLK, TKKTTC
	Toàn công ty
	…..
	Bằng giấy

	
	
	- Các xưởng, ngành
	SP thuộc xưởng,ngành
	
	Bằng giấy & thư đ.tử

	3
	Điều chỉnh kế hoạch
	- Ban TGĐ, QLHT,KDVT, thị trường,…
	Toàn Công ty
	Tại thời điểm điều chỉnh
	Bằng giáy

	
	
	Các xưởng
	SP thuộc xưởng
	
	Bằng giấy & thư đ.ử

	
	….
	
	
	
	

	VI
	Phòng xuất khẩu
	
	
	
	

	1
	Kế hoạch xuất khẩu Quí


	- Ban TGĐ
	Toàn công ty
	….
	Bằng giấy

	
	
	- Các phòng :

KHĐH, TKKTTC,KDVT
	-nt-
	
	- nt -

	
	
	- Các xưởng, ngành
	SP thuộc xưởng
	
	- nt -

	
	….
	
	
	
	







( Nguồn từ Công ty CP BĐPN Rạng Đông)
Một số mẫu báo cáo trong hệ thống báo cáo yêu cầu về thông tin sản xuất. Tác giả chọn báo cáo sản xuất hàng ngày, bảng tính giá thành tháng của phân xưởng thuỷ tinh làm mẫu đại diện. Các mẫu báo cáo này sẽ được sử dụng để đánh giá trách nhiệm của trung tâm chi phí định mức, mà cụ thể là của từng phân xưởng sản xuất.
Ví dụ: 

- Báo cáo kết quả sản xuất ngành sản xuất ống CFL - Phân xưởng Compact ngày 31.12.2010. (Biểu 2.3)
- Bảng tính giá thành sản phẩm 2U-T4 11W - Phân xưởng Compact năm 2010. (Biểu 2.4)
2.2.3.2. Thông tin tình hình tiêu thụ 
Tình hình tiêu thụ của Công ty, doanh thu tiêu thụ của công ty phát sinh từ các đơn vị thuộc Công ty sau:

- Các chi nhánh: Có bộ phận phụ trách kế toán tại các chi nhánh hạch toán.


- Ban Doanh nghiệp (Phòng thị trường và phòng kế toán phụ trách công tác hạch toán).


- Các văn phòng đại diện (Phòng thị trường và phòng kế toán phụ trách công tác hạch toán).


- Phòng xuất khẩu (Phòng kế toán phụ trách công tác hạch toán).

Theo qui định trong chế độ báo cáo của công ty, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm lập báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh tại đơn vị về Phòng thị trường và Phòng thống kê - kế toán - tài chính theo đúng biểu mẫu và đúng thời hạn qui định. Từ báo cáo do các đơn vị trực thuộc gởi về, số liệu về tình hình tiêu thụ của các văn phòng đại diện và ban doanh nghiệp, bộ phận nghiệp vụ tại phòng thị trường sẽ tổng hợp toàn bộ số liệu các chi nhánh, văn phòng đại diện, ban thành báo cáo tiêu thụ nội địa toàn công ty. 
Báo cáo tình hình xuất khẩu hàng hoá do phòng thống kê kế toán tài chính hạch toán. 

Một số mẫu báo cáo đại diện về tình hình tiêu thụ toàn Công ty: 

- Báo cáo tình hình tiêu thụ (theo nhóm hàng và vùng thị trường) tại các chi nhánh, có thể sử dụng báo cáo này làm cơ sở để đánh giá trách nhiệm của từng vùng thị trường trực thuộc chi nhánh.
- Báo cáo tình hình tiêu thụ từng mặt hàng tại các chi nhánh, báo cáo này là cơ sở cho báo cáo tình hình tiêu thụ toàn công ty.
- Báo cáo tổng hợp chi phí tại các chi nhánh.

- Báo cáo tổng hợp tình hình tiêu thụ toàn Công ty. 
Các mẫu báo cáo này sẽ được sử sụng làm cở sở cho các báo cáo kế toán trách nhiệm để đánh giá trách nhiệm của các trung tâm doanh thu tại Công ty.

* Ví dụ cụ thể trong đề tài, tác giả lấy điển hình  báo cáo về tình hình tiêu thụ, chi phí ở đơn vị trực thuộc là chi nhánh công ty tại Đà nẵng và toàn Công ty.
- Báo cáo tình hình tiêu thụ (theo nhóm hàng và vùng thị trường) năm 2010 tại Chi nhánh Đà nẵng. (Biểu 2.5)

- Báo cáo tình hình tiêu thụ từng mặt hàng năm 2010 tại chi nhánh Đà nẵng. (Biểu 2.6)

- Báo cáo tổng hợp chi phí năm 2010 tại chi nhánh Đà nẵng. (Biểu 2.7)
- Tình hình tiêu thụ toàn Công ty năm 2010. (Biểu 2.8)
Biểu 2.7: Tổng hợp chi phí năm 2010 - Chi nhánh Đà Nẵng
TỔNG HỢP CHI PHÍ NĂM 2010 – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Đơn vị tính : Đồng VN.
	STT
	Khoản mục phí
	Tổng chi phí
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	Chi phí nhân viên
	1,346,640,000
	

	2
	Chi phí bảo hành
	292,358,462
	

	3
	Chi phí điện thoại, phát chuyển nhanh
	82,775,470
	

	4
	Chi điện sang, điện nước
	5,389,111
	

	5
	Chi phí bốc xếp
	69,206,600
	

	6
	Chi phí vận chuyển
	311,120,691
	

	7
	Văn phòng phẩm,báo chí, tài liệu
	41,004,680
	

	8
	Công tác phí
	128,708,352
	

	9
	Chi phí phục vụ xe ô tô
	121,922,075
	

	10
	Chi phí tiếp khách
	139,211,100
	

	11
	Chi phí sửa chữa, bảo hành ô tô
	49,409,404
	

	12
	Phí, lệ phí
	43,423,352
	

	13
	Tiền xăng xe tiếp thị
	29,226,000
	

	14
	Sữa chữa nhỏ, mua sắm tại chi nhánh
	23,025,419
	

	15
	Chi hộp đèn, bảng hiệu, quảng cáo
	34,283,636
	

	18
	Chi phí thuê kho, văn phòng
	382,200,000
	

	17
	Chi phí hội nghị khách hàng
	8,227,830
	

	19
	Chi phí khác
	2,500,000
	

	
	Tổng cộng
	3,110,632,182
	




(Nguồn từ Công ty CP BĐPN Rạng Đông-Chi nhánh Đà nẵng)
Các báo cáo trên được lập định kỳ hàng 5 ngày, hàng tháng để cung cấp thông tin cho Ban Tổng Giám đốc Công ty. Thông qua các chỉ tiêu phản ánh ở các báo cáo trên, Ban Tổng Giám đốc công ty nắm được thông tin về số lượng, giá trị sản xuất, tiêu thụ . . . Bên cạnh đó, báo cáo còn có thể cung cấp thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch năm, từ đó Ban TGĐ công ty có thể thấy được mức độ hoàn thành kế hoạch của từng bộ phận tại công ty cũng như toàn Công ty.
Qua tìm hiểu các báo cáo kế toán nội bộ, thấy rằng thông tin trong các báo cáo chỉ đơn thuần giúp cho Ban tổng giám đốc Công ty thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành kế hoạch của toàn Công ty cũng như các đơn vị trực thuộc. Các báo cáo kế toán nội bộ chưa quan tâm đến việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, chưa đánh giá được hiệu quả hoạt động của từng bộ phận nên chưa phục vụ nhiều cho yêu cầu quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. 

2.2.4. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phân Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Qua việc tổ chức công tác kế toán như đã trình bày ở trên, có thể đưa ra một số ưu điểm cũng như một số vấn đề còn tồn tại trong công tác hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phân Bóng đèn Phích nước Rạng Đông  như sau:

2.2.4.1 Ưu điểm

* Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty hiện nay tương đối phù hợp với tình hình SXKD, mức độ phân quyền hợp lý. Thực hiện chế độ quản lý mà trách nhiệm và quyền lực cao nhất thuộc về người đứng đầu. Đây là một trong những điều kiện đầu tiên để có thể thực hiện được công tác kế toán trách nhiệm.

* Công ty đã có qui định yêu cầu các đơn vị trực thuộc định kỳ lập các báo cáo nội bộ về tình hình hoạt động kinh doanh nộp về phòng thị trường, các phân xưởng định kỳ nộp báo cáo về tình hình sản xuất về phòng thống kê – kế toán – tài chính. Phòng thị trường & phòng thống kê - kế toán - tài chính sẽ tổng hợp số liệu để lập báo cáo cung cấp thông tin cho Ban Tổng Giám đốc công ty. Việc tổ chức cung cấp thông tin như trên đã đáp ứng được nhu cầu thông tin cho việc áp dụng hệ thống kế toán trách nhiệm.
* Bộ máy kế toán và hệ thống báo cáo kế toán ở Công ty và các đơn vị trực thuộc được tổ chức hợp lý. Việc tổ chức báo cáo theo dõi chi phí, doanh thu theo các bộ phận là một thuận lợi lớn trong vấn đề xây dựng tổ chức kế toán trách nhiệm, vì như vậy có thể tách biệt một cách rõ ràng thành quả và trách nhiệm, nghĩa vụ mà mỗi nhà quản lý phải đảm trách.

* Việc áp dụng phần mềm kế toán theo đặc thù tại Công ty cũng như tại các đơn vị trực thuộc hỗ trợ rất tích cực cho công tác kế toán. Ngoài những báo cáo chuẩn theo qui định của Nhà nước, phầm mềm kế toán tự thiết kế còn cung cấp thêm các báo cáo mang tính chất nội bộ, cho phép người sử dụng phát triển thêm các mẫu biểu báo cáo để trích lọc dữ liệu theo mục đích sử dụng của mình. Đây là cơ sở thuận lợi để xây dựng thêm các báo cáo theo yêu cầu của kế toán trách nhiệm.

2.2.4.2. Một số vấn đề còn tồn tại
* Việc phân quyền quản lý tài chính tại Công ty đã thực hiện nhưng chưa hình thành nên các trung tâm trách nhiệm riêng biệt cho từng bộ phận, phân xưởng, từng cá nhân. Khi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được xác định, công ty rất khó khăn trong việc tìm ra nguyên nhân cho sự sai biệt với kế hoạch đề ra. Vì thế, các kết luận của nhà quản lý công ty thường chung chung, chưa nhằm vào khắc phục những nhược điểm cụ thể để tạo được động lực phát triển thực sự trong nội bộ đơn vị. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho kế toán trách nhiệm phát huy tác dụng thì công ty cần có sự phân công rõ ràng hơn nữa cho các bộ phận và hệ thống các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả hoạt động của sự phân quyền. Gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả hoạt động từng bộ phận, đơn vị cụ thể; vận dụng những nghiệp vụ kỹ thuật của kế toán trách nhiệm để xử lý và cung cấp thông tin cho nhà quản trị; từ đó công ty có hướng để điều chỉnh hoạt động của từng nhà quản trị mỗi bộ phận đóng góp tích cực vào mục tiêu chung của toàn công ty.


* Công tác kế toán tại Công ty cũng như các đơn vị trực thuộc vẫn chỉ tập trung chủ yếu vào công tác kế toán tài chính. Đối với kế toán quản trị, đặc biệt là kế toán trách nhiệm thì chưa thực sự quan tâm, chỉ tập trung vào việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch.

* Các đơn vị thành viên lập báo cáo định kỳ chỉ dừng lại ở mức lập báo cáo theo các báo biểu qui định về tình hình sản xuất kinh doanh chứ chưa chú trọng đến việc cung cấp thông tin kế toán quản trị cho chính nhà quản trị nội bộ.


* Phòng thị trường, phòng thống kê - kế toán - tài chính tổng hợp thông tin từ các báo cáo của các đơn vị trực thuộc, chưa thể hiện được sự phân tích đánh giá, so sánh giữa các đơn vị trong hoạt động kinh doanh cũng như giữa các hoạt động kinh doanh với nhau. Trong thực tế, thông tin này rất cần thiết cho nhà quản trị cấp cao trong việc ra quyết định đầu tư của mình.


* Báo cáo nội bộ về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty chỉ mới dừng lại ở việc xác định doanh thu, chi phí, lãi lỗ của từng đơn vị, chưa xác định được trách nhiệm, đánh giá được sự đóng góp, thành quả của từng nhà quản trị trong từng đơn vị, bộ phận.


* Các báo cáo dự toán của Công ty chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin cho nhà quản trị các cấp, đặc biệt là ở các đơn vị trực thuộc. Để tự chủ hơn trong việc ra quyết định về hoạt động sản xuất kinh doanh theo sự phân cấp quản lý cua Công ty, các đơn vị trực thuộc cần có các báo cáo dự toán và triển khai nó một cách cụ thể hơn. Khi các dự toán của từng đơn vị thành viên được phê duyệt thì mỗi chỉ tiêu trong báo cáo dự toán là chỉ tiêu của cấp trên giao cho đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. Nếu các đơn vị thành viên lập dự toán đầy đủ, chính xác thì thông tin này sẻ giúp cho Lãnh đạo Công ty cũng như lãnh đạo các đơn vị trực thuộc kiểm soát và đánh giá được kết quả hoạt động của từng đơn vị.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Qua nghiên cứu tình hình thực tế công tác tổ chức bộ máy quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng tại Tổng Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng đông, cho thấy tại công ty đã vận dụng kế toán quản trị vào công tác quản lý, song vẫn chưa thiết lập được một hệ thống kế toán trách nhiệm quản lý nói chung theo đúng nghĩa, công ty chưa có một tiêu thức rõ ràng để đánh giá trách nhiệm quản lý của các cấp quản  trị. Mặc dù vậy, công ty có những cơ sở thuận lợi ban đầu cho việc xây dựng một hệ thống kế toán trách nhiệm hiệu quả, có thể khái quát như sau:

- Công ty có một hệ thống phân công phân nhiệm rõ ràng.

- Công ty có qui định về công tác lập kế hoạch cho từng bộ phận , đơn vị cụ thể.

- Công ty đã có một lịch sử lâu dài và bền vững trong quá trình phát triển. Đội ngũ cán bộ kế toán gắn bó với công ty, vừa có kinh nghiệm do được kế thừa, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp qua nhiều năm, vừa có năng lực trong công nghệ thông tin; phần mềm kế toán hỗ trợ trong công tác quản lý tại công ty là do cán bộ thuộc Phòng Thống kê - kê toán - tài chính thiết kế. Đây là một yếu tố rất thuận lợi trong việc triển khai hệ thống kế toán trách nhiệm.
CHƯƠNG 3
XÂY DỤNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

3.1. Tổ chức các trung tâm trách nhiệm
3.1.1. Xây dựng mô hình tổ chức các trung tâm trách nhiệm tại Công ty

Qua đánh giá thực trạng công tác kế toán với những ưu và nhược điểm được trình bày ở chương 2, thấy rằng việc xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty là đúng với nhu cầu phát triển và quản lý. Cơ cấu tổ chức bộ máy và việc phân cấp quản lý công tác tài chính tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng đông sẽ là những cơ sở chủ yếu để xây dựng các trung tâm trách nhiệm. Việc vận dụng các kiến thức về kế toán trách nhiệm để xây dựng và tạo thành một hệ thống đánh giá trách nhiệm của các cấp tại công ty một cách rõ ràng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Căn cứ theo sự phân cấp quản lý của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông hiện nay, có thể tổ chức các đơn vị trực thuộc, phòng ban chức năng thành các trung tâm trách nhiệm như sau:


- Trung tâm chi phí: Chia thành 2 loại: Trung tâm chi phí định mức và trung tâm chi phí tự do.




+ Trung tâm chi phí định mức: Phân xưởng sản xuất, ngành sản xuất (dây chuyền sản xuất). Chịu trách nhiệm chính về hoạt động của các trung tâm chi phí định mức là Quản đốc xưởng, trưởng ngành.


+ Trung tâm chi phí tự do: các phòng ban chức năng. Chịu trách nhiệm chính về hoạt động của các trung tâm chi phí tự do là các trưởng phòng ban.



Chịu trách nhiệm cao nhất của trung tâm chi phí ở cấp Công ty là Phó Tổng Giám đốc điều hành sản xuất hoặc Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật.

- Trung tâm doanh thu: Phòng xuất khẩu, Ban Doanh nghiệp, 6 chi nhánh, 5 văn phòng đại diện. Chịu trách nhiệm chính về hoạt động của các trung tâm doanh thu là Trưởng Ban, Trưởng Văn phòng và Giám đốc các chi nhánh. Ở đây, các chi nhánh có thể tổ chức thành các trung tâm lợi nhuận. Nhưng do đặc thù của Công ty, các chi nhánh của Công ty chỉ chịu trách nhiệm chính về doanh thu bán hàng và một số khoản mục chi phí với tổng chi phí tại chi nhánh rất nhỏ. Nên tác giả chọn phương án xây dựng các chi nhánh như là các trung tâm doanh thu.
Chịu trách nhiệm cao nhất của trung tâm doanh thu ở cấp Công ty là Phó Tổng Giám đốc kinh tế.


- Trung tâm lợi nhuận: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng đông . Chịu trách nhiệm chính về hoạt động của trung tâm lợi nhuận là các  Phó Tổng Giám đốc. Vì trung tâm lợi nhuận là tổng hợp kết quả của hai trung tâm doanh thu và chi phí, nên trách nhiệm của trung tâm lợi nhuận cũng liên quan đến hai trung tâm này. Ở đây, kết quả liên quan đến trung tâm doanh thu sẽ thuộc về trách nhiệm của Phó Tổng Giám đốc kinh tế; kết quả liên quan đến trung tâm chi phí sẽ thuộc về trách nhiệm của Phó Tổng Giám đốc điều hành sản xuất hoặc Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật.

- Trung tâm đầu tư: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng đông. 
Chịu trách nhiệm chính về hoạt động của trung tâm đầu tư là Tổng Giám đốc Công ty.

3.1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của các trung tâm trách nhiệm 

- Đối với trung tâm doanh thu 

• Mục tiêu: Đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu; kiểm soát được doanh thu phát sinh tại đơn vị.


• Nhiệm vụ: Lập và thực hiện kế hoạch tiêu thụ theo dự toán. Đánh giá tình hình thực hiện doanh thu và các nhân tố ảnh hưởng.

- Đối với trung tâm chi phí


• Mục tiêu: Tăng cường tính chịu trách nhiệm về chi phí của các trung tâm chi phí. Kiểm soát được toàn bộ những chi phí phát sinh tại phân xưởng, tại các phòng ban chức năng. Quản đốc phân xưởng hay trưởng các phòng ban  là người trực tiếp soát chi phí và là người chịu trách nhiệm chi phí phát sinh tại trung tâm.  Đảm bảo lợi ích mang lại lớn hơn các chi phí phát sinh.


• Nhiệm vụ: Lập và thực hiện kế hoạch theo dự toán, quản lý chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn đăng ký, theo dõi và quản lý vật tư, công nhân, nhân viên, thực hiện tiết kiệm chi phí, lập báo cáo về tình hình sản xuất, tình hình chi phí tại các phân xưởng, phòng ban.


¤ Lập dự toán về sản lượng sản xuất.



¤ Lập dự toán về nguyên vật liệu.



¤ Lập dự toán về lao động.



¤ Lập dự toán về vật tư.



¤ Lập 
dự toán về giá thành công xưởng

¤ Kiểm soát mức tiêu hao thực tế và định mức.

- Đối với trung tâm lợi nhuận 

• Mục tiêu: Đảm bảo tỉ lệ tăng lợi nhuận trên doanh thu; đảm bảo tốc độ tăng doanh thu nhanh hơn tốc độ tăng của vốn nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.


• Nhiệm vụ: Lập kế hoạch về lợi nhuận. Tổng hợp đầy đủ, chính xác doanh thu, chi phí phát sinh; theo dõi và quản lý chặt chẽ tài sản, bảo đảm phản ánh đúng bản chất chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận.


- Đối với trung tâm đầu tư 

• Mục tiêu: Đảm bảo việc đầu tư vào những lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty có hiệu quả.Tỉ lệ hoàn vốn đầu tư và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao.


• Nhiệm vụ: Đánh giá hiệu quả đầu tư của từng lĩnh vực hoạt động; thực hiện các biện pháp cải thiện tỉ lệ hoàn vốn đầu tư; đánh giá thành quả của các đơn vị trong việc hướng đến mục tiêu chung của tổ chức.



¤ Kế hoạch về phương án kinh doanh của toàn Công ty.

3.1.3. Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại Công ty






ừoi
  Sơ đồ 3.1:  Mô hình kế toán trách nhiệm dự kiến tại Công ty
3.1.4. Xác định bộ máy nhân sự cho mô hình tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty 

Để mô hình bộ máy kế toán trách nhiệm hoạt động, phải có một đội ngũ nhân sự được phân công nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn một cách rõ ràng, cụ thể. Cần có sự phân cấp trách  nhiệm đến từng bộ phận, từng cá nhân, xây dựng bảng mô tả công việc cho từng cá nhân trong công ty để xác định trách nhiệm của từng người. Ở mỗi trung tâm, phải có một người đứng đầu chịu trách nhiệm về hoạt động của trung tâm đó. Việc bố trí nhân sự cho mô hình kế toán trách nhiệm tại Công ty có thể được thiết kế như sau:
Biểu 3.1: Phân công nhân sự cho mô hình kế toán trách nhiệm tại công ty
PHÂN CÔNG NHÂN SỰ CHO MÔ HÌNH KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY

	Trung tâm trách nhiệm
	Người đứng đầu
	Nhân sự kế toán

	 Trung tâm đầu tư

Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.
	Tổng giám đốc Công ty
	Phòng TK-KT-TC. Chịu trách nhiệm hạch toán kế toán toàn bộ hoạt động đầu tư tài chính của Công ty.

	Trung tâm  lợi nhuận
Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.
	· P.TGĐ Kinh tế 
· P. TGĐ ĐH SX

· P.TGĐ Kỹ thuật
	Nhân viên kế toán thuộc phòng TK-KT-TC. Có trách nhiệm hạch toán kế toán toàn bộ hoạt động tài chính của công ty.

	Các trung tâm

doanh thu

- 6 chi nhánh,  VPĐD
- Phòng Xuất khẩu
- Ban DN DV TV


	-  Giám đốc Chi nhánh

-  Trưởng VPĐD
-  Trưởng Phòng, Ban.
	Nhân viên kế toán  thuộc phòng TK-KT-TC, bộ phận nghiệp vụ phòng thị trường và bộ phận kế toán tại các chi nhánh. Có nhiệm vụ kiểm soát doanh thu phát sinh và các chi phí phục vụ cho hoạt động tạo ra doanh thu.


	Trung tâm trách nhiệm
	Người đứng đầu
	Nhân sự kế toán

	Các trung tâm chi phí
- Các phân xưởng sản xuất.

- Các phòng ban chức năng. 
	- Các quản đốc phân xưởng.

- Trưởng các phòng ban
	Nhân viên thống kê tại các phân xưởng. Có nhiệm vụ tập hợp tất cả các chi phí phát sinh tại các phân xưởng và lập báo cáo chi phí cho quản đốc xưởng.

Các kế toán viên tại phòng TK-KT-TC. Có nhiệm vụ tổng hợp những chi phí phát sinh tại Công ty.


3.2. Xây dựng hệ thống các báo cáo dự toán của các trung tâm trách nhiệm 

Các báo cáo dự toán được xây dựng theo các trung tâm trách nhiệm. Báo cáo dự toán của các trung tâm trách nhiệm hình thành nên một hệ thống báo cáo xuyên suốt phục vụ cho công tác quản trị từ cấp lãnh đạo thấp nhất đến cấp lãnh đạo cao nhất. Quy trình xây dựng báo cáo dự toán đi từ trung tâm đầu tư, trung tâm lợi nhuận, trung tâm doanh thu và trung tâm chi phí. 

Hệ thống báo cáo dự toán đòi hỏi các nhà quản lý trung tâm phải có trách nhiệm đối với việc đạt được các mục tiêu của trung tâm đối với các hoạt động dưới sự kiểm soát của họ. Công tác lập dự toán càng khoa học thì càng có cơ sở để đánh giá thành quả của các trung tâm một cách chính xác.
Định hướng để xây dựng các báo cáo dự toán là dựa trên kế hoạch kinh doanh năm kế hoạch của toàn Công ty .
Cụ thể trong đề tài tác giả chọn năm 2010 là năm kế hoạch.

Biểu 3.2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Kết quả SKKD

Năm 2009
	Kế hoạch
SXKD năm 2010
	So sánh (%) 

Kế hoạch2010/
Thực hiện2009

%

	1
	Giá trị sản xuất công nghiệp
	Tỷ VNĐ
	1.476
	1.697
	115 %

	2
	Doanh thu tiêu thụ

Tiêu thụ nội địa
	“


	1.054

1.001
	1.234
1.154
	117 %

115 %

	3
	Giá vốn hàng bán
	“
	826
	982
	118%

	4
	Chi phí hoạt động và tài chính
	“
	182
	207
	113,7 %

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	“
	51,1
	45
	88%

	6
	Lợi nhuận sau thuế
	“
	38,3
	33,8
	88%


(Nguồn từ Phòng TK-KT-TC-Công ty CP BĐPN Rạng Đông)

Hiện nay, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng đông đã qui định về yêu cầu cung cấp thông tin giữa các phòng ban, đơn vị trực thuộc. 

Từng đơn vị thành viên tiến hành lập dự toán trên cơ sở nhận thông tin từ các nguồn sau:

- Căn cứ phương án kinh doanh năm kế hoạch của toàn Công ty và kế hoạch phân bổ.
- Căn cứ thông tin về mục tiêu chung cũng như định hướng phát triển của đơn vị trong năm kế hoạch (Từ Ban Lãnh đạo công ty). 

- Căn cứ  thông tin lịch sử liên quan đến nội dung kế hoạch được lập (số liệu từ bộ phận kế toán đơn vị thành viên).

- Căn cứ thông tin về tình hình thị trường (nhu cầu thị trường, khả năng tiêu thụ, biến động giá …), dự báo khả năng nguồn lực sẵn có và những nhân tố kinh tế xã hội khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị (những cơ hội và hạn chế của đơn vị trong thời gian đến của năm kế hoạch - từ các bộ phận khác trong đơn vị thành viên, như: thị trường, tiếp thị và bán hàng, bộ phận sản xuất…)
 Dựa trên những thông tin trên, các đơn vị lập báo cáo dự toán cho đơn vị mình với các chỉ tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế của đơn vị. Sau đó, chuyển toàn bộ thông tin dự toán của đơn vị mình về Phòng kế hoạch Điều hành của Công ty. Bộ phận này có nhiệm vụ tổng hợp các báo cáo dự toán của các đơn vị trực  thuộc và tư vấn cho Tổng Giám đốc trong việc xét duyệt dự toán.

Phòng kế hoạch Điều hành tổ chức thảo luận với các đơn vị trực thuộc về các chỉ tiêu trong dự toán của từng đơn vị dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc. Các chỉ tiêu trong dự toán được  xem xét trên cơ sở:

¤ Thông tin về mục tiêu, định hướng phát triển của toàn Công ty.

¤ Thông tin kế toán tài chính và tình hình tài chính của đơn vị trực thuộc do Bộ phận kế toán Công ty cung cấp.

¤ Thông tin về tình hình thị trường, về nguồn nhân lực và những thông tin về môi trường kinh tế xã hội liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị trực thuộc do các phòng ban chức năng công ty cung cấp.

Phòng Kế hoạch điều hành căn cứ mục tiêu chung của Công ty điều chỉnh lại các chỉ tiêu trong dự toán của từng đơn vị thành viên. Sau khi thảo luận sửa đổi những chỉ tiêu trong báo cáo dự toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ phê duyệt dự toán. Từ dự toán được phê duyệt, Tổng Giám đốc sẽ ra quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho từng đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở kế hoạch được giao, các đơn vị trực thuộc tiến hành triển khai thực hiện và có đánh giá hàng quí về tình hình thực hiện kế hoạch.

3.2.1. Xây dựng báo cáo dự toán của trung tâm đầu tư 

Báo cáo dự toán của trung tâm đầu tư là chính là phương án kinh doanh năm kế hoạch. Cụ thể, trong đề tài tác giả chọn năm kế hoạch là năm 2010.

3.2.2. Xây dựng báo cáo dự toán của trung tâm lợi nhuận 


Căn cứ xây dựng dự toán của trung tâm lợi nhuận:



¤ Chỉ tiêu lợi nhuận hàng năm của Công ty.



¤ Định hướng phát triển của Công ty.



¤ Dự toán tiêu thụ toàn công ty, dự toán tiêu thụ của toàn công ty phân bổ cho các vùng thị trường.



¤ Dự toán về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 


Xây dựng báo cáo dự toán của trung tâm lợi nhuận, tác giả lấy ví dụ cụ thể năm kế hoạch là năm 2010. (Biểu 3.3)
Biểu 3.3: Báo cáo dự toán của trung tâm lợi nhuận
BÁO CÁO DỰ TOÁN CỦA TRUNG TÂM LỢI NHUẬN

Năm 2010

	STT
	CHỈ TIÊU
	Đơn 
vị tính
	Toàn 
Công ty
	Văn phòng Công ty
	Thị trường phía Nam
	Ghi 
chú

	
	
	
	
	Thị trường
phía Bắc
	Phòng XK
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5 VPĐD và Ban DN
	Xuất khẩu
	6 chi nhánh
	

	1
	Doanh thu 
	Tỷ đồng
	1,234
	654
	 80
	500
	 

	2
	Giá vốn hàng bán
	'
	982
	
	
	
	 

	3
	Chi phí bán hàng
	'
	112
	
	 
	15
	 

	4
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	'
	40
	
	 
	 
	 

	5
	Chi phí tài chính
	'
	55
	 
	 
	 
	 

	6
	Lợi nhuận trước thuế
	'
	45
	 
	 
	 
	 




(Nguồn từ Phòng KHĐH - Công ty CP Bóng  đèn Phích nước Rạng Đông)

3.2.3. Xây dựng báo cáo dự toán  của trung tâm doanh thu
Căn cứ  để xây dựng các dự toán tiêu thụ:

¤ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm kế hoạch.

¤ Số liệu thống kê tình hình tiêu thụ lịch sử.

¤ Chu kỳ sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.

¤ Chính sách giá cả sản phẩm, thông tin thị trường.

¤ Định hướng phát triển sản phẩm của Công ty.

¤ Thông tin về năng lực sản xuất của Công ty.


Đầu tiên, Ban Lãnh đạo công ty (Phó Tổng Giám đốc về kinh tế chịu trách nhiệm chính) lập kế hoạch tiêu thụ toàn Công ty.


Ví dụ cụ thể:  Kế hoạch tiêu thụ toàn Công ty 2010.
Biểu 3.4: Kế hoạch tiêu thụ năm toàn Công ty năm 2010
KẾ HOẠCH TIÊU THỤ TOÀN CÔNG TY NĂM 2010
	STT
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	Thực hiện năm 2009
	Kế hoạch năm 2010

	
	
	
	
	Số lượng
	Đơn giá
(1.000
đồng)
	Thành tiền
(Tỷ đồng)
	% 
2010/
2009

	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Doanh thu tiêu thụ
	Tû ®
	1,129
	
	
	1,234
	109%

	
	Trong đó : - Xuất khẩu
	"
	53
	
	
	80
	151%

	
	-  Nội địa
	"
	1,076
	
	
	1,154
	107%

	1
	Compact
	1000c
	18,893.00
	22,700
	22,000
	499
	120%

	1.1
	Trong đó : - CSC
	"
	1,328.35
	2,000
	
	
	151%

	2
	SP Phích các loại
	"
	6,222.00
	6,540
	45,600
	298
	105%

	2.1
	Phích hoàn chỉnh
	"
	4,237.00
	4,220
	
	
	100%

	2.2
	Ruột
	"
	1,985.00
	2,320
	
	
	117%

	3
	Đèn tròn ( NĐ)
	"
	33,230.00
	33,800
	3,100
	105
	102%

	4
	Bóng đèn HQ
	"
	20,838.00
	21,000
	6,500
	137
	101%

	4.1
	Trong đó : HQ T8
	"
	4,080.64
	5,000
	
	
	123%

	STT
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	Thực hiện năm 2009
	Kế hoạch năm 2010

	
	
	
	
	Số lượng
	Đơn giá
(1.000
đồng)
	Thành tiền
(Tỷ đồng)
	% 
2010/
2009

	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5

	5
	Balat
	1000c
	2,583.00
	3,050
	22,000
	67
	118%

	
	Trong đó : Balat điện tử
	"
	2,367.00
	2,960
	
	
	125%

	6
	Máng đèn
	"
	710.00
	810
	51,000
	41
	114%

	7
	Đèn bàn
	"
	407.00
	500
	85,000
	43
	123%

	
	Trong đó: RD 10
	"
	
	16
	
	
	

	8
	Bộ đèn các loại
	"
	454.00
	650
	50,000
	33
	143%

	9
	đèn sạc điện
	1000c
	4.80
	8
	140,000
	1
	167%

	10
	Đèn cao áp
	"
	
	8
	115,000
	1
	

	11
	Phích cắm
	"
	2,315.00
	2,500
	2,250
	6
	108%

	12
	Đui đèn
	"
	1,250.00
	1,200
	3,200
	4
	96%


(Nguồn từ Phòng KHĐH - Công ty CP Bóng  đèn Phích nước Rạng Đông)

Dựa theo kế hoạch tiêu thụ năm toàn công ty, tiến hành phân bổ chỉ tiêu cho các vùng thị trường: 6 chi nhánh (Miền Nam), 5 văn phòng đại diện và ban doanh nghiệp (Miền Bắc) và thị trường xuất khẩu. Căn cứ để phân bổ: 


+ Kế hoạch tiêu thụ năm toàn Công ty, tình hình tiêu thụ các kỳ trước, dự tính tăng trưởng hàng năm.

+ Thông tin về môi trường kinh doanh.

+ Thông tin về tình hình biến động thị trường theo mùa vụ.

Biểu 3.5: Kế hoạch tiêu thụ năm 2010 phân bổ cho từng vùng thị trường
KẾ HOẠCH TIÊU THỤ NĂM 2010 PHÂN BỔ CÁC VÙNG THỊ TRƯỜNG
	STT
	ChØ tiªu, lo¹i s¶n phÈm
	§¬n vÞ
tÝnh
	Kế hoạch năm 2010

	
	
	
	
Toàn Công ty
	Các chi nhánh
	Xuất 
khẩu
	Các 
VPĐD và Ban DN

	
	
	
	
	SL theo tỉ lệ 2009
	Đ.chỉnh cho năm 2010
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Doanh thu tiªu thô
	Tû ®
	1,234
	516
	500
	80
	654

	
	Trong ®ã : - XuÊt khÈu
	"
	80
	0
	
	80
	

	
	-  Néi ®Þa
	"
	1,154
	483
	500
	
	654

	1
	Compact ( N§)
	1000c
	22,700
	6,694
	9,080
	60
	13,560

	1.1
	Trong ®ã : - CSC
	"
	2,000
	950
	1,280
	
	720

	2
	SP PhÝch c¸c lo¹i
	"
	6,540
	2,786
	2,943
	
	3,597

	2.1
	PhÝch hoµn chØnh
	"
	4,220
	1,965
	2,026
	
	2,194

	2.2
	Ruét
	"
	2,320
	792
	928
	
	1,392

	3
	§Ìn trßn
	"
	33,800
	0
	8,800
	11,000
	14,000

	4
	Bãng ®Ìn HQ
	"
	21,000
	
	9,300
	5,500
	6,200

	5
	Bal¸t
	1000c
	3,050
	2,042
	2,440
	
	610

	6
	M¸ng ®Ìn
	"
	810
	74
	162
	
	648

	7
	§Ìn bµn
	"
	500
	71
	150
	
	350

	8
	Bé ®Ìn c¸c lo¹i
	"
	650
	210
	293
	
	358

	
	…….
	"
	…
	
	
	
	


(Nguồn từ Phòng KHĐH - Công ty CP Bóng  đèn Phích nước Rạng Đông)

Căn cứ kế hoạch phân bổ cho từng vùng thị trường (Khu vực Miền Bắc và Miền Nam), các nhà quản lý khu vực sẽ chịu trách nhiệm phân bổ kế hoạch tiêu thụ năm cho từng trung tâm doanh thu. (Biểu 3.6)
Tiếp theo, sẽ tiến hành xây dựng các báo cáo dự toán của từng trung tâm doanh thu, báo cáo dự toán doanh thu được lập hàng năm. Để đánh giá được tình hình thực hiện công việc theo từng giai đoạn, các trung tâm doanh thu sẽ tiếp tục phân chia kế hoạch tiêu thụ năm cho từng quí, tháng. Cụ thể trong đề tài tác giả chọn trung tâm doanh thu là Chi nhánh Công ty tại Đà nẵng.

Biểu 3.7:  Dự toán tiêu thụ năm 2010 – phân bổ cho từng quí
DỰ TOÁN TIÊU THỤ 2010 - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

( PHÂN BỔ CHO TỪNG QUÍ)

ĐVT: 1.000 cái
	TT
	Loại sản phẩm
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Cả năm
	Quí 1
	Quí 2
	Quí 3
	Quí 4
	

	*
	Doanh thu ( Triệu đồng)
	102,500
	30,750
	20,500
	20,500
	30,750
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Compact
	1,861
	558
	372
	372
	558
	

	
	Tr.đó: - CSC
	141
	42
	28
	28
	42
	

	
	….
	
	
	
	
	
	

	2
	Phích HC
	415
	125
	83
	83
	125
	

	3
	Ruột phích
	213
	64
	43
	43
	64
	

	
	….
	
	
	
	
	
	

	10
	Đèn Cao áp
	5,000
	1,500
	1,000
	1,000
	1,500
	

	
	Tr.đó: - Metal Halide
	2,500
	750
	500
	500
	750
	

	
	- Natri
	2,500
	750
	500
	500
	750
	

	 
	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(Nguồn từ Công ty CP BĐPN Rạng Đông-Chi nhánh Đà nẵng)
Tại chi nhánh Đà nẵng, mỗi vùng thị trường có một nhân viên tiếp thị  chịu trách nhiệm về doanh thu của vùng thị trường đó. Vậy, để đánh giá trách trách nhiệm của các nhân viên phụ trách vùng, dự toán tiêu thụ năm 2010 sẽ được phân bổ cho từng vùng thị trường do chi nhánh quản lý. 

Biểu 3.8: Dự toán tiêu thụ năm 2010 – phân bổ cho từng vùng thị trường
DỰ TOÁN TIÊU THỤ 2010 - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

( PHÂN BỔ CHO TỪNG VÙNG THỊ TRƯỜNG)
	                       Chỉ tiêu
Vùng
	Tỷ trọng
	HQ Compact
	Phích 
HC
	Ruột
	Đèn tròn
	…
	Doanh số
( Tr.đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	

	GIA LAI
	16.5
	268,865
	81,900
	32,000
	208,000
	
	18,604

	BÌNH ĐỊNH
	15.2
	329,577
	58,500
	36,000
	162,500
	
	17,138

	QUẢNG NGÃI
	15
	346,923
	67,500
	28,000
	208,000
	
	16,913

	….
	
	
	
	
	
	
	

	HUẾ
	6.5
	43,365
	28,350
	9,000
	97,500
	
	7,329

	QUẢNG TRỊ
	7.5
	208,154
	33,750
	20,000
	143,000
	
	8,456

	QUẢNG BÌNH
	10
	208,154
	40,500
	22,000
	195,000
	
	11,275

	CỘNG
	100
	1,861,000
	415,000
	213,000
	1,300,000
	
	102,500


(Nguồn từ Công ty CP BĐPN Rạng Đông-Chi nhánh Đà nẵng)

Theo đặc thù của Công ty, các chi nhánh là một trung tâm doanh thu, song tại các chi nhánh vẫn phát sinh một số khoản mục chi phí để duy trì bộ máy hoạt động tại chi nhánh và chi phí này được hạch toán độc lập tại chi nhánh. Mặc dù có phát sinh chi phí tại các chi nhánh, nhưng các chi nhánh vẫn chưa hội tụ đủ các nhân tố để được xem như là một trung tâm lợi nhuận. Chỉ tiêu chi phí cũng được đưa vào dự toán, và sẽ được sử dụng để đánh giá thành quả của các trung tâm doanh thu.

Việc dự toán chi phí bán hàng cho các trung tâm doanh thu là các chi nhánh phía Nam, chủ yếu dựa vào:

¤ Tỉ lệ chi phí trên doanh thu theo lịch sử các năm đã qua.

¤ Tình hình biến động chi phí do việc tăng giá đầu vào.

¤ Các khoản chi phí dự trù sẽ chi trong năm kế hoạch (mối quan hệ độc lập với các khoản mục chi phí tỉ lệ với doanh thu).

Ví dụ cụ thể: Dự toán chi phí bán hàng năm 2010 tại Chi nhánh Đà nẵng. 
Biểu 3.9: Dự toán chi phí bán hàng năm 2010 – Chi nhánh Đà nẵng

DỰ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG NĂM 2010

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

	Khoản mục phí
	Số tiền
(Tr.đồng)
	% CP/Dthu 
2010
	Ghi chú

	DOANH THU
	102,500
	
	

	CHI PHÍ BÁN HÀNG
	
	
	

	Chi phí nhân viên
	1,300
	1.28
	

	Chi phí bảo hành
	349
	0.33
	

	Chi phí điện thoại, PCN
	83
	0.08
	

	Chi phí điện sáng, điện nước
	5
	0.01
	

	Công tác phí
	129
	0.12
	

	Chi phí phục vụ xe ô tô
	122
	0.12
	

	Chi phí tiếp khách
	139
	0.13
	

	Chi phí s.chữa, bảo hành ô tô
	49
	0.05
	

	. . .
	
	
	

	Chi phí thuê kho, VP
	382
	0.36
	

	. . .
	
	
	

	Tổng Cộng
	3,068
	2.99%
	


(Nguồn từ Công ty CP BĐPN Rạng Đông-Chi nhánh Đà nẵng)

3.2.4. Xây dựng báo cáo dự toán  của trung tâm chi phí


Căn cứ để xây dựng các báo cáo dự toán của trung tâm chi phí:

+ Đối với trung tâm chi phí định mức 
¤ Căn cứ vào dự toán tiêu thụ của toàn Công ty, các vùng thị trường.

¤ Căn cứ vào dự toán sản xuất.

¤ Căn cứ hệ thống định mức về nguyên vật liệu, nhân công, cả về lượng và đơn giá dự toán.

Các báo cáo về dự toán chi phí tại trung tâm chi phí định mức cần chú ý đến mức hạ giá thành. Đây chính là việc tiết kiệm lượng hao phí của các yếu tố cấu thành nên sản phẩm.

+ Đối với trung tâm chi phí tự do 
¤ Dựa vào phương pháp thống kê kinh nghiệm về tỉ lệ biến phí và định phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.


Để kiểm soát được chi phí, nhà quản trị không chỉ dừng lại ở việc lập dự toán chi phí mà còn phải phân loại chi phí theo quan điểm của kế toán quản trị (phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí), để từ đó nhìn ra được những yếu tố chi phí nào góp phần hạ được giá thành nếu được quản lý tốt. 


¤ Dựa vào mức giao khoán cho các phân xưởng, phòng ban; các quản đốc, trưởng phòng ban chịu trách nhiệm lập báo cáo dự toán trung tâm chi phí.  Các báo cáo dự toán của các trung tâm chi phí được lập trên cơ sở tổng hợp tất cả các sản phẩm của các ngành hàng thuộc phân xưởng sản xuất. Cứ mỗi ngành hàng sản xuất, trưởng ngành tổ chức lập một báo cáo dự toán và tổng hợp tất cả các ngành trong phân xưởng sẽ hình thành báo cáo dự toán của trung tâm chi phí (phân xưởng).


* Cụ thể trong đề tài này tác giả chọn Phân xưởng Compact.


Căn cứ dự toán tiêu thụ của sản phẩm, xây dựng dự toán sản xuất các loại bóng đèn Compact năm 2010.

Biểu 3.10: Dự toán sản xuất các loại bóng đèn Compact năm 2010 – Phân xưởng Compact
DỰ TOÁN SẢN XUẤT CÁC LOẠI BÓNG  ĐÈN COMPACT NĂM 2010
NGÀNH SẢN XUẤT BÓNG CFL - PHÂN XƯỞNG COMPACT

ĐVT : 1.000 cái
	TT
	Chỉ tiêu, sản phẩm
	Kê hoạch sản xuất

	
	
	Năm 2010
	Quí 1
	Quí 2
	Quí 3
	Quí 4

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số lượng
	Thành tiền
Tr.đồng
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Bóng đèn Compact
	25,470
	445,493
	7,641
	5,094
	5,094
	7,641

	I
	Compact CFL 
	20,130
	335,846
	6,039
	4,026
	4,026
	6,039

	1
	     - Loại 2U - T4
	9,030
	 
	2,709
	1,806
	1,806
	2,709

	 
	7w
	200
	 
	60
	40
	40
	60

	 
	9w
	150
	 
	45
	30
	30
	45

	 
	11w
	8,680
	 
	2,604
	1,736
	1,736
	2,604

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	     - Loại 3U - T4
	10,900
	 
	3,270
	2,180
	2,180
	3,270

	 
	15w
	5,700
	 
	1,710
	1,140
	1,140
	1,710

	 
	20w
	5,200
	 
	1,560
	1,040
	1,040
	1,560

	3
	     - Loại U - T3
	200
	 
	60
	40
	40
	60

	 
	5w
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15w
	200
	 
	60
	40
	40
	60

	II
	Compact CFL - CSC
	5,340
	109,646
	1,602
	1,068
	1,068
	1,602

	1
	     - Loại CSC 4U, 5U, 6U
	1,600
	 
	480
	320
	320
	480

	2
	     - Loại xoắn CS thấp (<20w)
	3,000
	 
	900
	600
	600
	900

	 
	7W xoắn không chân
	1,800
	 
	540
	360
	360
	540

	 
	15W xoắn không chân
	1,200
	 
	360
	240
	240
	360

	3
	     - Loại xoắn CS cao (>20w)
	500
	 
	150
	100
	100
	150

	 
	30W xoắn có chân T4
	200
	 
	60
	40
	40
	60

	 
	         40W xoắn có chân
	300
	 
	90
	60
	60
	90

	4
	     - Loại 1U, 2U ngang cho đèn bàn
	200
	 
	60
	40
	40
	60

	5
	     - Loại 2D
	40
	 
	12
	8
	8
	12



(Nguồn từ Phòng TK-KT-TC-Công ty CP BĐPN Rạng Đông)
Căn cứ dự toán sản xuất, định mức nguyên vật liệu, định mức nhân công, chi phí sản xuất chung (dựa vào các phương pháp để dự toán chi phí sản xuất chung phù hợp với đặc thù công ty), xây dựng dự toán chi phí ngành sản xuất bóng CFL thuộc Xưởng Compact năm 2010. (Biểu 3.11)
Trên cơ sở các dự toán về chi phí của từng ngành sản phẩm, phòng Kế hoạch điều hành sẽ tập hợp kế hoạch chi phí của từng phân xưởng; thống kê và lập kế hoạch cho tổng chi phí sản xuất cho tất cả các phân xưởng. Từ kế hoạch chi phí này kết hợp với các chi phí bán hàng và chi phí quản lý, xây dựng nên kế hoạch chi phí toàn Công ty.

3.3. Đánh giá thành quả của các trung tâm trách nhiệm 
3.3.1. Đánh giá thành quả đối với trung tâm đầu tư

Biểu 3.12:  Báo cáo thành quả của trung tâm đầu tư năm 2010
BÁO CÁO THÀNH QUẢ CỦA TRUNG TÂM ĐẦU TƯ NĂM 2010
	STT
	Chỉ tiêu
	Dự toán
	Thực tế
	Chênh lệch

	1
	Doanh thu
	1,234,000
	1,362,814
	128,814

	2
	Chi phí lãi vay
	46,000
	49,104
	3,104

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	45,000
	48,055
	3,055

	4
	Vốn đầu tư bình quân
	974,496
	1,033,432
	

	5
	Tỉ lệ doanh thu/ Vốn 
( = 1/8)
	126.63%
	131.87%
	5.24%

	6
	Tỉ lệ lợi nhuận/ doanh thu
(=6/1)
	3.65%
	3.53%
	-0.12%

	7
	Tỉ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI)
	4.62%
	4.65%
	0.03%

	8
	Lợi nhuận hoạt động
 (trước lãi vay và thuế)
	90,000
	97,159
	7,159

	9
	Tỉ lệ hoàn vốn tối thiểu
	15%
	15%
	

	10
	Chi phí vốn sử dụng
	146,174
	155,015
	8,840

	11
	Lợi nhuận còn lại ( RI)
	-56,174
	-57,856
	-1,681


(Nguồn: Tự tính – số liệu từ Phòng TK-KT-TC-Công ty CP BĐPN Rạng Đông)
* Đánh giá trách nhiệm:

Dựa trên bảng phân tích các chỉ tiêu về tình hình thực hiện kết quả SXKD, nhìn vào các chỉ tiêu ROI, RI sẽ đánh giá trách nhiệm của nhà quản trị về hoạt động kinh doanh của Công ty cả về hiệu quả và hiệu năng. Cụ thể, nhìn vào các chỉ tiêu  năm 2010 như trên, nhận thấy:


- Trung tâm đã hoàn thành trách nhiệm trong kỳ về mặt hiệu năng. Doanh thu tăng vượt mức kế hoạch, lợi nhuận tăng, tỉ suất doanh thu trên vốn tăng.


- Tuy nhiên xét về mặt hiệu quả thì có thể trung tâm đầu tư hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu giảm 0.12%, điều này phần nào phản ánh việc kiểm soát chi phí của bộ phận quản lý chưa thực sự đạt được sự kỳ vọng. Tỉ lệ hoàn vốn đầu tư ( ROI) không đạt được mức tối thiểu là tương đương với lãi suất ngân hàng. Chỉ tiêu lợi nhuận còn lại bị âm. Việc phân tích trên chỉ mang tính chất minh họa, tác giả lấy ví dụ là năm 2010, đây là năm có rất nhiều sự biến động về tình hình kinh tế thế giới cũng như tại Việt nam, nên việc nhận xét trên chỉ là dựa vào số liệu, còn thực chất chính là mục tiêu dài hạn của đơn vị. Ví dụ, do tình hình khủng hoảng kinh tế nên mục tiêu của năm 2010 là sự tăng trưởng về đa dạng sản phẩm của Công ty . . . 
3.3.2. Đánh giá thành quả đối với trung tâm lợi nhuận

Báo cáo thành quả của trung tâm lợi nhuận năm 2010.( Biểu 3.13)
Biểu 3.13:  Báo cáo thành quả của trung tâm lợi nhuận năm 2010
BÁO CÁO THÀNH QUẢ CỦA TRUNG TÂM LỢI NHUẬN NĂM 2010







ĐVT : Triệu đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Dự toán
	Thực tế
	Chênh lệch

	
	
	
	
	Số tuyệt đối
	Tỉ lệ

	1
	Doanh thu
	1,234,000
	1,362,814
	128,814
	9.45%

	2
	Giá vốn hàng bán
	982,000
	1,075,537
	93,537
	8.70%

	3
	Chi phí bán hàng
	112,000
	124,994
	12,994
	10.40%

	4
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	40,000
	45,764
	5,764
	12.60%

	5
	Chi phí tài chính
	55,000
	68,464
	13,464
	19.67%

	6
	Lợi nhuận trước thuế
	45,000
	48,055
	3,055
	6.36%

	7
	Vốn đầu tư bình quân
	430,587
	437,918
	
	

	8
	Tỉ lệ lợi nhuận/ vốn đầu tư (=6/7)
	10.45%
	10.97%
	0.52%
	

	9
	Tỉ lệ lợi nhuận/ doanh thu
(=6/1)
	3.65%
	3.53%
	-0.12%
	


(Nguồn: Tự tính – số liệu từ Phòng TK-KT-TC-Công ty CP BĐPN Rạng Đông)
* Đánh giá trách nhiệm:

¤ Doanh thu, lợi nhuận tăng so với dự toán, trung tâm lợi nhuận đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.


¤ Tỷ lệ lợi nhuận / vốn đầu tư tăng so với dự toán là 0.52%, đảm bảo được sự gia tăng tốc độ lợi nhuận cao hơn tốc độ tăng của vốn.


¤ Trung tâm lợi nhuận có thể chưa đạt mức kiểm soát chi phí như mong muốn, cụ thể là tỉ lệ lợi nhuận trên doanh thu giảm. Tốc độ doanh thu tăng 9.45%, song tốc độ tăng của chi phí bán hàng là 10.4% và chi phí quản lý doanh nghiệp là 12.6%.

Cũng tương tự như đã lưu ý ở phần đánh giá trách nhiệm của Trung tâm đầu tư, năm 2010 là năm cực kỳ khó khăn với tất cả các doanh nghiệp trong nước Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng đông nói riêng, nên trong giai đoạn này mục tiêu trước mắt của Công ty không phải là lợi nhuận mà có thể lại giữ vững và phát triển thị trường, ổn định đời sống CBCNV, …
3.3.3. Đánh giá thành quả đối với trung tâm doanh thu

Báo cáo thành quả của trung tâm doanh thu: 
¤ Tại từng trung tâm doanh thu: Lấy ví dụ cụ thể là trung tâm doanh thu Chi nhánh Đà nẵng năm 2010. (Biểu 3.14)
* Đánh giá trách nhiệm: 

Nhìn vào báo cáo thành quả, nhận thấy:
. Chi nhánh Đà nẵng hoàn thành dự toán về tiêu thụ sản phẩm. Tăng doanh thu so với kế hoạch là : 2.683 triệu đồng ( ~ tăng 2.6 %); trong đó tăng do tăng số lượng tiêu thụ là :1.105 triệu đồng ( ~ tăng 1.1%), tăng do tăng giá bán là: 1.578 triệu đồng ( ~ tăng 1.5%). Chi phí bộ phận tăng 60 triệu đồng ( ~ tăng 1.3% so với chi phí kế hoạch) song tỉ lệ tăng doanh thu cao hơn tỉ lệ tăng của chi phí , tỉ lệ chi phí trên doanh thu tại tại chi nhánh Đà nẵng giảm 0.03%.
. Trong cơ cấu tiêu thụ sản phẩm, chi nhánh Đà nẵng đã phát triển tăng số lượng tiêu thụ của đèn huỳnh quang Compact là mặt hàng chiến lược của Công ty, tuy nhiên mặt hàng chiến lược, chủ lực của công ty là đèn Cao áp thì không hoàn thành nhiệm vụ. Ở đây cũng có thể là do mặt hàng còn mới, chưa có thị phần trên thị trường.

Sau khi đánh giá từng trung tâm doanh thu, sẽ lên bảng tổng hợp doanh thu toàn Công ty và sẽ đánh giá tình hình thực hiện doanh thu cũng như trách nhiệm của từng cấp quản lý.

¤ Báo cáo thành quả doanh thu toàn Công ty năm 2010. (Biểu 3.15)
3.3.4. Đánh giá thành quả đối với trung tâm chi phí
¤ Tại từng trung tâm chi phí: Lấy ví dụ cụ thể là Ngành sản xuất bóng Compact CFL thuộc Phân xưởng Compact năm 2010.

Biểu 3.16:
Tình hình thực hiện kế hoạch của Ngành sản xuất bóng Compact - Phân xưởng Compact năm 2010

BÁO CÁO THỰC HIỆN CỦA NGÀNH SẢN XUẤT BÓNG COMPACT – PHÂN XƯỞNG COMPACT NĂM 2010
	STT
	Chỉ tiêu
	Dự toán
	Thực tế
	Chênh lệch

	
	Bóng đèn Compact CFL
	
	
	

	1
	Số lượng SP SX (1.000 cái)
	20.130
	20.704
	+ 574

	2
	Chi phí NVL (Tr.đồng)
	302,769
	324,111
	+21,342

	3
	Chi phí nhân công (Tr.đồng)
	6,390
	6,469
	+79

	4
	Chi phí SXC (Tr.đồng)
	26,687
	26,927
	+240


(Nguồn: Tự tính - số liệu từ Phòng TK-KT-TC-Công ty CP BĐPN Rạng Đông)
* Đánh giá trách nhiệm: 

Nhìn vào báo cáo thành quả, nhận thấy:
. Ngành sản xuất bóng compact CFL hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất; chi phí NVL, chi phí nhân công và chi phí SXC đều tăng một số tuyệt đối so với dự toán.

Song để đánh giá được thành quả của trung tâm chi phí này, ta sẽ phân tích thêm qua bảng tình hình thực hiện dự toán chi tiết sau :




( Biểu 3.17)
Qua bảng chi tiết trên ta thấy,
. Phân xưởng Compact đã hoàn thành chỉ tiêu về số lượng sản xuất, tăng một lượng sản phẩm là 574.000 cái. Điều này là phù hợp với tình hình thực tế, vì khả năng tiêu thụ của bóng compact đang tăng (chương trình tiết kiệm điện).
. Chi phí NVL, nhân công tăng: nhân tố ảnh hưởng chủ yếu là do tăng năng lực sản xuất (tăng số lượng sản xuất), tăng giá nguyên vật liệu trực tiếp đầu vào, thực chất là định mức chi phí trên một đơn vị sản phẩm giảm, điều này sẽ góp phần làm giảm giá thành.
. Đối với trung tâm chi phí tự do: Các phòng ban chức năng, phân tích chi phí  trong mối quan hệ với doanh thu ước tính, góp phần gia tăng lợi nhuận. 

 . Phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động đến tình hình hình thực hiện các định mức, dự toán chi phí. 

Tương tự trung tâm doanh thu, sau khi đánh giá từng trung tâm chi phí, sẽ lên bảng tổng hợp chi phí toàn Công ty và sẽ đánh giá tình hình thực hiện chi phí cũng như trách nhiệm của từng cấp quản lý.

¤ Báo cáo thành quả các trung tâm chi phí toàn Công ty năm 2010.

(Biểu 3.18)

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Căn cứ tình hình thực tế công tác kế toán tại đơn vị, trong chương 3, tác giả xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông dựa trên những ưu điểm và nhược điểm đã phân tích trong chương 2, nhằm góp phần đưa công tác kế toán quản trị nói chung và kế toán trách nhiệm nói riêng trở thành một công cụ đắc lực phục vụ cho yêu cầu quản lý tại Công ty.
Việc xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm xuất phát trên nguyên tắc khắc phục những nhược điểm mà công tác kế toán của công ty đang gặp phải đồng thời tận dụng và phát huy những ưu điểm hiện có để xây dựng thành công một hệ thống kế toán trách nhiệm quản lý mang tính khả thi cao, mang những đặc thù riêng của công ty, không gây xáo trộn lớn trong công tác tổ chức nhưng đồng thời cũng không xa rời những nguyên tắc cơ bản của kế toán trách nhiệm. Cụ thể:
- Xác định và thành lập các trung tâm trách  nhiệm.

- Xây dựng các báo cáo dự toán của các trung tâm trách nhiệm.

- Đánh giá thành quả của các trung tâm trách nhiệm qua hệ thống các chỉ tiêu.

KẾT LUẬN
Trong xu theá hoäi nhaäp toaøn caàu veà kinh teá ñang dieãn ra maïnh meõ hieän nay cuõng nhö söï caïnh tranh trong neàn kinh teá thò tröôøng ngaøy caøng khoác lieät, caùc doanh nghieäp Vieät Nam ñöùng tröôùc yeâu caàu phaûi naâng cao hieäu quaû quaûn lyù, tieát kieäm chi phí ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån. Ñeå laøm ñöôïc nhö vaäy, thaønh quaû quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn trò caàn ñöôïc xem xeùt vaø ñaùnh giaù moät caùch khaùch quan döïa treân nhöõng tieâu thöùc ño löôøng thích hôïp. 

Kế toán trách nhiệm giúp việc quản lý trong một tổ chức lớn và đa dạng trở nên hiệu quả hơn, nó thúc đẩy quản lý với việc tối ưu hóa hiệu suất, các nhà quản lý các cấp có thể tự chủ trong việc đưa ra những quyết định của mình và các lãnh đạo cấp cao nhất có được nhiều thời gian hơn cho việc hoạch định chính sách và các kế hoạch mang tính chiến lược.
Trên nền tảng cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm và tổ chức hệ thống kế toán trong doanh nghiệp nói chung và trong doanh nghiệp sản xuất nói riêng, vận dụng vào tình hình thực tế về mô hình tổ chức quản lý và công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.  Tác giả xây dụng hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, nhằm giúp cho việc đánh giá về hiệu quả và hiệu năng của từng bộ phận (trung tâm) trách nhiệm tại Công ty.

Việc xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm trong các đơn vị sản xuất nói chung tại Việt nam còn chưa được quan tâm nhiều, nên đề tài xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông không tránh khỏi những thiếu sót, kính xin quý thầy cô, các nhà nghiên cứu cùng bạn đọc quan tâm đóng góp ý kiến cho luận văn được hoàn thiện hơn. 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.
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QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI  ( BẢN SAO)
Xưởng


Phích 


nước





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Xưởng


Bóng đèn


huỳnh quang





Xưởng 


Compact





6 chi nhánh, 


5 VPĐD, 


Ban Kỹ thuật- Marketing, 


Ban DN DV TV





Phòng KCS





Phòng QLHT





Phòng Quản


lý kho (2)





Ngành


cơ động (2)





Phòng KDVT





Phòng  KHĐH





P. xuất khẩu





P.TK-KT-TC 





P. thị trường





Phòng bảo vệ,


 trạm y tế (2)





PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KỸ THUÂT








PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH TẾ





VĂN PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC





TỔNG GIÁM ĐỐC





PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





- Ban hạch toán


- Ngành sản xuất ống CFL 


- Ngành lắp ráp CFL


- Ngành thiết bị chiếu sáng.


- Ban KCS


- Ban kỹ thuật công nghệ


- Ban kỹ thuật cơ điện


- Ban kỹ thuật đầu tư SP mới





Xưởng 


Thủy 


tinh





Đánh giá trách nhiệm nhà quản trị 





Phân tích độ sai (chênh) lệch





So sánh kết quả thực hiện với mục tiêu





Đo lường kết quả thực hiện





Thiết lập mục tiêu





- Ban kê hoạch điều độ


- Ban hạch toán


- Kho xưởng


- Ngành Huỳnh quang


- Nghành đèn tròn


- Ngành bán thành phẩm và 


 phục vụ


- Ban KCS


- Ban quản lý kỹ thuật





- Ban thống kê


- Ban kỹ thuật


- Ban KCS


- Ngành sản xuất


 bóng ống.


- Ngành sản xuất


 bình phích.





- Ban hạch toán


- Ban kỹ thuật – KCS


- Ngành lắp ráp ruột 


  phích.


- Ngành in trang trí & lắp rắp phích hoàn chỉnh


- Ngành sản xuất phụ


 tùng nhôm - nhựa.








* Ghi chú:


- Phòng QLHT	: Phòng quản lý hệ thống.


- P.TK-KT-TC	: Phòng thống kê - Kế toán - Tài chính.


- Phòng  KHĐH	: Phòng kế hoạch điều hành,


- Phòng KDVT	: Phòng kinh doanh vật tư.


- Phòng KCS	: Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm


- VPĐD		: Văn phòng đại diện.


- Ban DN DV TV	: Ban doanh nghiệp – Dịch vụ - Tư vấn.


- CFL		: Compact.





Sơ đồ 1.2: Mối quan hệ giữa kế toán trách nhiệm và cơ cấu tổ chức





TRUNG TÂM CHI PHÍ





TRUNG TÂM DOANH THU





TRUNG TÂM LỢI NHUẬN





TRUNG TÂM ĐẦU TƯ





HỆ THỒNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM





BỘ PHẬN SẢN XUẤT





Phụ trách kế toán


Kế toán tổng hợp





BỘ PHẬN BÁN HÀNG





CÔNG TY, ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN





Sơ đồ 1.1: Sơ đồ qui trình của một trung tâm trách nhiệm








Kế toán tiền mặt, tiền gởi ngân hàng, công nợ





Chứng từ kế toán


( lập hoặc tiếp nhận từ bên ngoài)





Thủ quĩ,


Thủ quĩ





Kế toán tiêu thụ, tiền lương





Kiểm tra





Ghi sổ kế toán





Lưu trữ và bảo quản





Chứng từ kế toán


( bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại)





PHẦN MỀM 


KẾ TOÁN


( máy vi tính)





Các báo cáo 


kế toán





SỔ KẾ TOÁN


- Sổ chi tiết


- Sổ tổng hợp








 TRUNG TÂM ĐẦU TƯ





Người quản lý:  TỔNG GIÁM ĐỐC 





x 





(2)





TRUNG TÂM LỢI NHUẬN





Người quản lý:


- P.TGĐ Điều hành SX


- P.TGĐ Kinh tế


- P. TGĐ Kỹ thuật








(3)





x





CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ





TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA 


CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG TỪ 2005 - 2009





=





ROIhh





=





x





=





 =





 (1)





-





TRUNG TÂM CHI PHÍ


* Trung tâm chi phí tự do :


- P.QLHT


- P. Thống kê – Kế toán - TC


- P. KDVT


- Phòng thị trường


- P.Kế hoạch điều hành


- P.KCS


- P.Xuất khẩu


- P.Quản lý kho


- P. Bảo vệ, trạm y tế


Người quản lý : Trưởng phòng.


* Trung tâm chi phí định mức:


- Xưởng Compact


- XưởngBóng đèn huỳnh quang


- Xưởng Phích nước


- Xưởng Thủy tinh


Người quản lý : Quản đốc xưởng








x





Chênh lệch tỉ lệ chi phí trên doanh thu





ROItt





(4)





-





=





ROItt





TRUNG TÂM DOANH THU


- 6 chi nhánh, 5 VPĐD


- Ban DN DV TV


- Phòng Xuất khẩu





Người quản lý: 


- Giám đốc các chi nhánh, VPĐD


- Trưởng ban


-  Trưởng phòng





=





Tỉ lệ  hoàn    vốn đầu tư   





Chênh lệch tỉ lệ


lợi nhuận trên


doanh thu





Chênh lệch tỉ lệ lợi nhuận trên


vốn








Kế toán trưởng


Trưởng phòng 


thống kê – kế toán – tài chính





Phó phòng 


(Giá thành)








Phó phòng


(Tổng hợp)





Phó phòng 


(Tin học)








Thủ quĩ





Kế toán tạm ứng





Kế toán tiền lương





Kế toán tiền mặt,


Tiền gởi ngân hàng





Kế toán NVL, khấu hao TS


CĐ





Kế toán công nợ & giá thành sản phẩm





Kế toán tiêu thu & xác định kết quả kinh doanh





Bộ phận kế toán


 các đơn vị trực thuộc
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